THONG TU

CUA BQ TAI CHINH SO 112/2005/TT-BTC
'NGAY 15 THANG 12 NAM 2005 HUONG DAN VE
THU TUC HAI QUAN, KIEM TRA, GIAM SAT HAI QUAN

Can cir Lugt Hai quan s6 29/2001/QHI0 ngay 29  thang 6 nam 2001 va Ludt so
42/2005/QH]11 ngay 14 thang 6 nam 2005 swa doi, bo sung mot so diéu cua Ludt Hai quan;

Can cir Nghi dinh 50 77/2003/ND-CP ngay 01.7.2003 cua Chinh phu quy dinh chirc nang,
nhiém vu, quyén han va co cau to chirc cua By Tai chinh;

Can cir Nghi dinh s6 154 /2005/ND-CP ngay 15/12/2005 ciia Chinh phii quy dinh thi tuc hdi
quan, che do kiém tra, giam sat hdi quan;

Can cir Nghi dinh s6 149/2005/ND-CP ngay 8.12.2005 ciia Chinh phii quy dinh chi tiét thi
hanh Ludt thué xuat khau, thué nhap khau,

B Tai chinh hwéng dan thi tuc hdi quan, ché dg kiém tra, gidm sat hai quan nhw sau:
PHAN A. HUONG DAN CHUNG

1. Thoéng tu nay hudng dan thi hanh thii tuc hai quan, kiém tra, gidm sat hai quan quy dinh tai
Nghi dinh 86 154/2005/ND-CP ngay 15.12.2005 cua Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 dicu cua
Luat hai quan vé thii tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan (dudi day goi tat 1a Nghi dinh) trudc
khi théng quan hang hoa xuat khau, nhap khau, phuong tién vén tai xuat canh, nhap canh.

2. Thii tuc hai quan, kiém tra hai quan, giam sat hai quan dugc thyuc hién trén co s& danh gia
qua trinh chap hanh phap luat cua nguoi khai hai quan, co uu tién va tao thuan loi dbi véi cha hang
chap hanh tot phap luat vé hai quan; hang hoa xuat khau, nhap khau cta chii hang da nhiéu lan vi
pham phap luat ve hai quan khong dugc uu tién khi lam thu tuc hai quan.

2.1. Chu hang chap hanh tf)t phap luat vé hai quan 14 nguoi c6 hoat dong xuﬁit khau, nhép khau
trong thoi gian 365 ngay tinh dén ngay lam thu tuc hai quan cho 16 hang xuat khau, nhap khau dugc
co quan Hai quan xac dinh la:

- Khong bi phap luat xtr Iy vé hanh vi budn lau, van chuyén trai phép hang hoa qua bién gidi;

- Khong qua 02 1an bi xur 1y vi pham hanh chinh vé hai quan v6i mirc phat vuot tham quyén
cua Chi Cyc truong Hai quan;

- Khong tron thué: khong bi truy t6 hodc bi phat & murc mét lan sd thué phai ndp trd 1én;

- Khéng no thué qua 90 ngay;

- Thyc hién ndp thué gia tri gia ting theo phuong phap khau trir.

2.2. Chu hang nhiéu 1an vi pham phap luat vé hai quan la nguoi xgét khau, nhép khau c6 365
ngay tinh dén ngay ‘lélm thu tyc hai quan cho 16 hang xuat khau, nhap ](héu da 03 (ba) lan bi xtr ly vi
pham hanh chinh v¢é hai quan, voi mirc phat mdi lan vuot tham quyén xu phat cta Chi cyc trudong

Hai quan hodc da 01 (mét) lan bi xtr phat vi pham hanh chinh vé hai quan véi mirc phat vuot qua
thim quyén xir phat ctia Cuc truéng Hai quan.
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PHAN B: HUONG DAN CU THE

MUC 1 _ )
THU TUC HAI QUAN POI VOI HANG HOA XUAT KHAU,
NHAP KHAU THUONG MAI

I. Hang ho4 xuit khiu, nhip khiu thwong mai quy dinh tai muc 1 Chwong II Nghi dinh,
bao gom:

1. Hang hoa xuat khau, nhap khau theo hop déng thwong mai;

2. Hang hoa xuét khau, nhép khau theo loai hinh tam nhép tai XUAL;

3. Hang hoa xuét khau, nhép khau theo loai hinh chuyén khau;

4. Hang hoa xuat khau, nhap khau theo loai hinh nhap nguyén liéu dé san xuat hang xuit khau;

5. Hang hoa xuat khau, nhap khau dé thyc hién hop dong gia cong voi thwong nhan nudc
ngoai;

6. Hang hoa xuét khau, nhép khéu dé thuc hién cac du an dau tu;

7. Hang hoa xuét khau, nhép khau kinh doanh theo loai hinh xuat nhép khau bién gioi;

8. Hang hoa xuat khau, nhap khau nhiam muc dich thuong mai ciia to chirc nhung khong phai
la thuong nhan (khong c6 ma so thué /xuat nhép khau), cua ca nhan;

9. Hang xuat khau, nhap khau cta cac doanh nghiép ché xuét;
10. Hang hoa dwa vao dua ra kho bao thué;
11. Hang hoa tam nhap tai Xuét, tam xuat tai nhédp du hdi chg trién 13m;

12. Hang tam nhép tai xuét, tam xudt tai nhép 1a may moc thiét bi, phuong tién van tai phuc vu
thi cong cong trinh, phuc vu cac du an dau tu, 1a tai san di thué, cho thué.

II. Ho so hai quan:

Khi 1am thu tyc hai quan, nguoi khai hai quan ndp cho co quan Hai quan bd hd so hdi quan
gom cac chung tur sau:

1. Bbi v6i hang xuat khau:

1.1. HO so co ban gom:

- To khai hai quan: 02 ban chinh

1.2. Tuy truong hop cu thé dudi day, bo ho so hai quan duoc bo sung thém cac ching tir sau:

- Truong hop hang hoa c6 nhiéu ching loai hodc dong goi khong dong nhat: Ban ké chi tiét
hang hoa: 01 ban chinh va 01 bén sao;
- Truong hop hang héa phai c6 gidy phép Xudt khau theo quy dinh cua phap luat: Glay phép

xuat khau ctia co quan quan 1y Nha nude co thim quyen 01 ban (14 ban chinh néu xuat khau mot
lan hodc ban sao khi xuét khau nhiéu 14n va phai xudt trinh ban chinh dé di chleu),
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- Péi v6i hang xuat khau theo loai hinh nhap nguyén liéu dé san xuat hang xuat khéq, hang gia
cong: Ban dinh mure sir dung nguyén liéu ciia ma hang: 01 ban chinh (chi phai np mét lan dau khi
xudt khau ma hang do);

- Céc chung tur khac theo quy dinh cta phép luat lién quan phai c6: 01 ban chinh
2. P6i véi hang hoa nhap khau:

2.1. Ho so co ban gom:

- To khai hai quan: 02 ban chinh

- Hop d6ng mua ban hang hod hoac cac gidy to' c6 gid tri phap ly tuong dwong hop dong: 01
ban sao (trir hang hod néu ¢ diém 5, 7 va 8 muc I, phan B);

- Hoa don thuong mai (trir hang hod néu tai diém 8, myc I phan B): 01 ban chinh, va 01 ban
sao;

- Véan tai don (trir hang hoa néu tai diém 7, muc I phé”m B): 01 ban sao chup tir ban géc hoac
ban chinh cua cac ban vén tai don c6 ghi chit copy;

2.2. Tuy truong hop cu thé duéi day, bo hd so hai quan duoc bd sung thém cac ching tir sau:

- Truong hop hang hoa c6 nhiéu ching loai hodc dong goi khong dong nhat Ban ké chi tiét
hang hoa: 01 ban chinh va 01 ban sao;

- Truong hop hang héa nhap khau thudc dién phai kiém tra nha nuéc vé chit lugng: Gidy ding
ky kiém tra nha nudc ve chat lugng hang hoa hodc Giay thong bao mien ki€m tra nha nudc ve chat
lugng do co quan quan ly nha nudc c6 tham quyén cap 01 ban chinh;

- Truong hop hang hoa dugc giai phong hang trén co sé két qua giam dinh: Chung thu gidam
dinh: 01 ban chinh.

- Trudng hop hang hod thudc dién phai khai To khai tri gia: To khai tri gia hang nhap khau: 01
ban chinh;

- Truong hop hang héa phai co gidy phép nhép khéu theo quy dinh cta phap luét: Giéy phép
nhdp khau cta co quan quan ly Nha nudce c6 thdm quyén: 01 ban (la ban chinh néu nhép khau mét
lan hoac ban sao khi nhdp khau nhicu lan va phai xuat trinh ban chinh dé doi chicu);

- Truong hop chu hang c6 yéu cau dugc huong thué suat thué nhap khau wu dii dic biét: Gidy
ching nhéan xuat xir hang hoa (C/0O): 01 ban goc va 01 ban sao thu 3.

Néu hang hoa nhap khau c6 tong tri gia 16 hang (FOB) khong vuot qua 200 USD thi khong
phai ndp hodc xuat trinh C/O;

- Céc chung tr khac theo quy dinh cta phéap luat lién quan phai c6: 01 ban chinh.
III. Kiém tra hai quan

Kiém tra trong qué trinh 1am thi tuc hai quan bao gom: kiém tra hd so hai quan va kiém tra
thuc t¢ hang hoa.

1. Kiém tra hd so hai quan

1.1. Kiém tra so bo dé thuc hién ding ky ho so hai quan

Trude khi dang ky hd so, cong chire hai quan tiép nhan ho so kiém tra cac noi dung sau:
- Kiém tra viéc khai tén va ma s6 xuét nhap khau va khai thué ciia ngudi khai hai quan;
- Kiém tra d6i chiéu cac diéu kién, quy dinh vé viéc 1am thu tuc hai quan;

- Kiém tra vé s6 lugng cac ching tir phai c6 ctiia bo ho so hai quan.
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Két thuc kiém tra hd so cong chue hai quan quyét dinh tiép nhan hoic khong tlep nhén ho so
dang ky. Truong hgp khong tlep nhén dang ky, cong chirc hai quan phai c6 y kién bang gidy néu rd
1y do cho ngudi khai hai quan biét (theo mau ciia Tong cuc Hai quan).

1.2. Kiém tra chi tiét hd so:
Sau khi ho so dd duoc tiép nhan, dang ky co quan Hai quan tién hanh kiém tra chi tiét ho so:
- Kiém tra chi tiét cac tiéu chi, cac noi dung khai trén to khai hai quan;

- Kiém tra tinh chinh xéc, sy phu hop ciia cac ching tir trong bd hod so hai quan véi cac ndi
dung khai trong to khai hai quan;

- Kiém tra viéc thuc hién céac quy dinh vé thi tuc hai quan, vé chinh sach quan ly xuét khau,
nhép khau hang ho4, viéc thuc thi quyén s hitu tri tu¢ va cac quy dinh khac c6 lién quan.

- Kiém tra viéc khai cua nguoi khai hai quan vé tén hang, ma s6, s6 lugng, chét lugng, trong
lugng, xuat x1r cua hang hoa, ké khai thug, can ctr ké khai thu€ theo quy dinh tai diém II1.3, muc 1,
phan B;

Két thuc kiém tra chi tiét hd s0, lanh dao Chi cuc quyét dinh thong quan hang hoa hogc quyét
dinh phai tién hanh kiém tra thyuc té hang hoa, quyét dinh tham vén gia, quyét dinh trung cau giam
dinh hang hoa.

2. Kiém tra thue té hang hoa

2.1. Cac truong hop kiém tra thuc té hang hoa:

a. Kiém tra thuc té hang hoa ti muc toan bo 16 hang d6i véi:

- Hang ho4 xuat khau, nhap khau cta chu hang nhiéu lan vi pham phap luét vé hai quan;

- Hang hoé xuét khau, nhap khau thudc dién mién kiém tra thyc t& nhung co quan Hai quan
phat hién c6 dau hi¢u vi pham phap luét hai quan;

- Hang héa qua két qua phan tich thong tin ctia co quan hai quan xac dinh c6 kha ning vi pham
phép luat hai quan.

b. Kiém tra xac suat hang hoa dé danh gia viéc chap hanh phap luat hai quan cta cha hang.

2.2. Mirc d6 kiém tra thuc té hang hoa:

a. P6i v6i hang hoa xuat khau, nhap khau cua chu hang nhiéu lan vi pham phap luat vé hai
quan thi tién hanh kiém tra toan b 16 hang.

Sau nhiéu lan kiém tra néu doanh nghiép khong vi pham thi giam dan muc d6 kiém tra nhung
khong thap hon mtc d6 ki€m tra quy dinh tai diém I11.2.2.b, muc 1, phan B.

b. Di véi hang hoa xuét khau, nhép khéu thudc dién mién kiém tra thuc té nhung co quan Hai
quan phat hién c6é dau hi€u vi pham phap luat hai quan; hang hoa qua két qua phan tich thong tin cua
co quan hai quan xéc dinh c6 kha nang vi pham phap luat hai quan thi tién hanh kiém tra thuc té
10% 16 hang, néu khong phat hi¢n vi pham thi ket thuc kiém tra, néu phat hi¢n c6 vi pham thi ticp
tuc kiém tra cho t&i khi két luéin duwgc mirc d6 vi pham.

c. P6i v6i hang hoa phai kiém tra xac suat dé danh gia viéc chap hanh phap luat hai quan cia
chu hang (t61 da khong qua 5% tong s6 To khai hai quan) dugc thuc hién nhu sau:

- Tong s6 to khai hai quan dugc xac dinh dé tinh ty 1¢ phai kiém tra xac suat 1a s6 lugng to
khai lam thu tuc ngay trudc do6 tai don vi. O don vi c6 it to khai thi kiém tra toi thiéu 1 to khai/ngay.
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- Dbi v6i 16 hang phai kiém tra thi kiém tra thuc té t6i 5% 16 hang, néu khong phat hién vi
pham thi két thic ki€m tra, néu phat hién c6 vi pham thi ti€p tuc kiém tra cho toi khi két luan dugc
muc do vi pham.

2.3. Viéc lya chon céac kién/container dé kiém tra dugc thuc hién trén co s& léy X4c suét ngau
nhién do hé thong may tinh xur ly hodc do 1anh dao Chi cuc quyet dinh va dugc thé hién cu the trén
hoé so hai quan.

2.4. Trong qua trinh 1am thu tyc hai quan cho 16 hang xuat khau, nhap khau, cin cir vao tinh
hinh thuc té ctia 16 hang va thong tin mdi thu nhan duogc, lanh dao Cuc, Chi cuc dugc quyét dinh
thay d6i mtc d9, hinh thirc kiém tra da quyét dinh trude do.

2.5. Viéc kiém tra thuc té hang hoa dugc tién hanh bang may moc thiét bi. Truong hop khong
c6 may moc thiet bi hoac qua viéc ki€m tra bang may moc thict bi thay can thiét phai kiém tra bang
phuong phap thu cong mai két luan dugc thi tién hanh kiém tra thu cong.

2.6. Ké:( thiic kiém tra thuc té hang hoa (bang phuong phap thii cong hodc may moc thiét bi)
cong chuc kiém tra thuc t€ phai ghi két qua kiém tra theo hudng dan ctia Tong cuc Hai quan.

3. Ndi dung kiém tra trong qua trinh théng quan hang hoa
3.1. Kiém tra tén hang, mi s6 hang hoa

a. Chi cuc truong Chi cuc Hai quan noi tiép nhan va xir Iy hd so hai quan chiu trach nhiém xac
dinh vé tén hang, ma sd hang hoa. Trudng hop phét hién viéc khai ctia ngudi khai hai quan 1a chua
chinh xac thi giai thich cho ngudi khai hai quan biét va diéu chinh tén hang, ma sb theo dung quy
dinh, huéng dan vé phan loai, ap ma hang hoa.

Truong hop Chi cuc, Cuc Hai quan tinh, thanh phd khong xac dinh duoc tén hang, mi s hang
hoa thi bao céo cép trén truc tiép dé duoc hudng dan xac dinh, trir truong hop néu & diém b dudi
day.

b. Trudng hgp Chi cuc Hai quan khong xac dinh dugc chinh xac tén hang, mi s hang hoa do
mit hang can phan tich trong phong thi nghiém méi x4c dinh dugc thanh phan, ham luong, cic chét
céu thanh, ban chit, cong dung ciia hang hoé thi Chi cuc Hai quan cung chi hang 1iy mau giri dén
Trung tim phan tich, phan loai hang hoa xuat khau, nhap khau cua Hai quan (dudi day goi tat 1a
Trung tim) dé phan tich, phan loai. Can cir két qua phan tich, phan loai cia Trung tim va cac thong
tin khac, Chi cuc Hai quan noi tiép nhan va xir Iy hd so hai quan quyét dinh mé s6 hang hoa.

c. Truong hop nguoi khai hai quan khong dong ¥ voi tén va ma s6 hang hoa do co quan Hai
quan xdac dinh thi cling v6i co quan hai quan ldy mau, théng nhét lya chon co quan, t6 chirc giam
dinh chuyén nganh (GBCN) dé giam dinh. Két qua phan tich giam dinh cua €O quan, t6 chirc GDCN
1a can cr dé cac bén thuc hién. Co quan, t6 chire GDCN chiu trach nhiém vé két luan giam dinh cta
minh. Phi giam dinh do bén yéu cau giam dinh tra.

Truong hop nguoi khai hai quan va co quan Hai quan khong théng nhat dugc trong viée lya
chon t6 chuc giam dinh thi cac bén tién hanh gidm dinh ddc 1ap va thuc hién khiéu nai theo quy dinh
cua Phap luat.

3.2. Kiém tra vé luong hang hoa.

Dbi v6i nhitng mit hang ma bang phuong phéap thi cong hodc thiét bi ciia co quan hai quan
khong xac dinh duoc luong hang (nhu hang 1ong, hang roi, 16 hang c6 luong hang 16n...) thi co quan

hai quan cin cr vao két qua giam dinh cua t6 chuc giam dinh dé xac dinh. TS chic giam dinh chiu
trach nhiém trudc phap luat vé két qua giam dinh ctia minh.

3.3. Kiém tra vé& chat lugng hang hoa

a. boi véi hang hoa thudc dién phai kiém tra nha nudc ve chat lugong.
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- Pbi véi hang hoa nhép khau: co quan Hai quan can cu gidy dang ky kiém tra nha nudc vé
chat luong hang hoa hodc gidy thong bao mién klem tra Nha nudc vé chat luong hang hoa cia co
quan quéan 1y Nha nudc vé chat luong c6 tham quyén dé lam thu tuc hai quan.

- Dbi v6i hang hoa xuat khau: co quan hai quan khong yéu cau ndp hodc xuit trinh cac gidy
trén, nguoi khai hai quan chiu trach nhiém thyc hién ding quy dinh cua phap luat vé chét luong
hang xuat khau.

Chu hang c6 hang hoa thugc dién phai kiém tra nha nudc vé chat luong chiu trach nhiém trude
phap luét vé viéc gitr nguyén trang hang hoa cho den khi ¢6 két luan vé chat luong hang hoa cia co
quan quan 1y Nha nudc vé chit lugng co tham quyen Trong vong 30 ngay ké tir ngay dua hang vé
noi bao quan chu hang phai nop bd sung vao ho so hai quan két luan vé chat lugng hang hoa cta co
quan quan Iy Nha nudc vé chat lugng co tham quyén.

b. Bdi v6i hang hoa khong thudc dién phai kiém tra Nha nudc vé chit luong:

- Truong hop b@ing phuong tién va thiét bi cia minh, co quan Hai quan khong xdc dinh dugc
chat luong hang hoa dé ap dung chinh sach quan 1y xuét khau nhap khau hang hoa thi cing véi cha
hang ldy mau hodc tai liéu k¥ thuét (catalogue...) va yéu cau chii hang giitr nguyén trang hang hoa,
thong nhat lwa chon co quan, t6 chirc giam dinh chuyén nganh thuc hién gidm dinh. Két luan cua co
quan, to chtrc giam dinh chuyén nganh c6 gia tri dé cac bén thyc hién.

- Trudng hop ngudi khai hai quan va co quan Hai quan khong thong nhat dugc trong viée lya
chon t6 chuire giam dinh chuyén nganh thi cac bén tién hanh giam dinh doc 1ap va thyc hién khiéu nai
theo quy dinh cua Phap luat.

3.4. Kiém tra xuat xur hang hoa
a. Viéc kiém tra xuat xt hang hoa phai can ctr vao thuc té hang hoa va ho so hai quan.

b. Khi kiém tra Gidy ching nhan xuat x hang hoa (C/O) co quan Hai quan kiém tra cc ndi
dung sau:

- Céc ti€u chi co ban trén C/O, sy phu hop vé ndi dung trén C/O va cac chirng tur thudc hd so
hai quan;

- Méu dau, tén va mau chit ky, tén co quan hodc t6 chirc ¢6 tham quyén cap C/O thudc Chinh
phu ctia nudc hodc vung 1anh tho da c6 thoa thuan vu dai dac biét trong quan h¢ thuwong mai véi Viét
Nam;

- Tho1 han hiéu luc caa C/O.

c. Truong hop c6 khac biét nho giita viéc khai trén C/O va ching tir thudc hd so hai quan
nhung co quan Hai quan khong c6 nghi ngo ve tinh xac thuc cua xuat xu hang hoa va viéc khai do
van phu hop véi hang hoé thuc t€ nhép khau thi C/O d6 van dugc coi 1a hop I¢.

d. C/O da nop cho co quan hai quan thi khong duoc thay tl}é hodc stra }iéi ndi dung, trir truong
hop c6 ly do chinh dang va do chinh co quan hay to chic c6 tham quyén cap C/O stra doi, thay thé
trong thoi han quy dinh cua phép luét;

3.5. Kiém tra thué

Co quan hai quan thyc hién kiém tra hd so khai thué do ddi twong ndp thué khai. Néu hd so
chua ddy du hodc khai thiéu noi dung hodc khong dam bao thé thirc phap 1y theo quy dinh, co quan
hai quan thong bao cho dbi tuong nop thué biét dé khai b6 sung hd so. Trudng hop ho so day du,
khai du ndi dung, dam bao thé thirc phap 1y theo quy dinh, co quan hai quan thyc hién kiém tra cac
budc tiép theo sau day:
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- Kiém tra cac can cir dé xac dinh hang hoa khong thudc di twong chiu thué trong truong hop
nguoi khai hai quan khai hang hoa khong thudc doi tuong chiu thué xuat khau, thué¢ nhap khau hoac
thué gia tri gia tang hodc thue tiéu thu dac bi¢t;

- Kiém tra cac can cur dé xac dinh hang hoa thudc dbi tuong mién thué, xét mién thué, giam
thué trong truong hop nguoi khai hai quan khai hang hoa thudc doi tugng mien thue, xét mieén thué,
giam thue;

- Kiém tra cac cin cir tinh thué dé xac dinh s6 thué phai nop trong truong hop hang hoa Xudt
khau, nhap khau thudc ddi tuong chiu thué. Noi dung kiém tra gom:

+ Kiém tra ké khai ctia ngudi khai hai quan vé s6 lugng, trong lugng, don vi tinh cta hang hoa
xudt khau, nhap khau;

+ Kiém tra tri gi4 khai bao cta nguoi khai hai quan;

+ Kiém tra ké khai ctia nguoi khai hai quan vé mirc thué suat thué xuat khau, thué nhap khau,
thue gia tri gia tang, thué ti€u thu déc biét; chénh 1éch gia (néu co);

+ Kiém tra ké khai ctia nguoi khai hai quan vé ty gia tinh thué;

+ Kiém tra két qua tinh thué do nguoi khai hai quan ké khai, bao gom kiém tra phép tinh sb
hoc, so thué phai ndp cua tirng mét hang theo tung sac thué, tong so thué phai ndp cia ca to khai hai
quan;

+ Kiém tra diéu kién dé ap dung thoi han nép thué hodc 4p dung cac bién phap cudng ché thué
theo quy dinh ctia phap luat thué.

3.6. Cong chuc Hai quan dugc giao nhiém vy kiém tra tung ndi dung tai diém 3 muc nay phai
¢6 trinh d6 chuyén moém dap tmg duoc yéu ciu cua cong viée, két thiic kiém tra phai bao cao két qua
kiém tra, nhimg truong hop c6 y kién khac voi nguoi khai hai quan phai bao cdo dé xuét véi lanh
dao cap trén truc tiép.

4. LAy miu, lvu miu, lru hinh dnh hang hoa nhép khéu

4.1. Mau chi lay trong trudng hop can thiét va & murc tdi thiéu du dé phuc vu cho viéc phan
tich, giam dinh.

4.2. Céc trudng hop ldy miu

a. Nguoi khai hai quan c¢6 yéu cau ldy mau dé phuc vu viéc khai hai quan;

b. Nguyén vat liéu nhap khau dé gia cong, san xuit hang xuét khau;

c. Hang hoa nhap khau phai 14y mau dé phuc vu phan tich, giam dinh theo yéu cau ciia co quan
Hai quan;

4.3. Thu tyc 14y miu

a. Viéc lay mau phai cin clr vao phiéu yéu cau 1ay mau cia don vi hodc co quan Hai quan.
Phiéu 1ay mau duoc lap thanh 2 ban, 1 ban luu cung mau, 1 ban luu tai don vi yéu cau lay mau.
Téng cuc hai quan quy dinh mau phiéu nay.

b. Khi léy mau phai c6 dai dién chu hang va dai dién co quan Hai quan;
c. Mau phai dugc hai bén ky xac nhan va niém phong;

d. Khi ban giao mau phai c6 bién ban ban giao va ky xac nhan.

4.4. Luu mau

a. Noi luu mau:
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- Trung tdm phan tich, phan loai d6i voi mau do Trung tdm phan tich, phéan loai tién hanh phan
tich;

- Chi cuc Iiléi quan (d6i v6i cac trudng hop Chi cuc can 1dy miu dé giai quyét cac nghiép vu co
lién quan dén mau);

- Doanh nghiép (d6i v6i nguyén liéu nhap khau dé gia cong, san xuat xuat khau).

b. Thoi gian lvu mau

- MAu phan tich Iuu tai Trung tim phan tich, phan loai va Chi cuc Hai quan phuc vu yéu cau
chinh sach quan ly xuat khau, nhap khau hang hoa dugc luu trong thoi han 90 ngdy tinh tir ngay lay
mau. Trudng hop co tranh chip, khiéu nai thi luu dén khi giai quyét xong tranh chap, kiéu nai;

- Mau nguyén liéu gia cong dugc luu tai doanh nghiép cho dén khi hoan thanh thi tuc thanh
khoan xong hop dong gia cong;

- MAu nguyén liéu dé san xuat hang xué‘g khau dugc luu tai doanh nghiép cho dén khi hoan
thanh thu tuc thanh khoan xong t& khai nhap khau.

4.5. Luu anh cua hang hoa nhap khau

Céc truong hop hang hoa kiém tra thyc té& phai ghi lai hinh anh va luu cting hd so hai quan:

- Hang nhép khau chiu thué co thué suit cao;

- Hang kinh doanh tam nhap, tai Xuét

IV. Théng quan hang hoa

1. L6 hang théng quan binh thuong la 16 hang da hoan thanh cac budc thu tuc theo quyét dinh
cua lanh dao Chi cuc Hai quan va da tinh thue, ndp thue.

2. Truong hop thong quan co diéu kién ‘gheo quy dinh tai khoan 2, Diéu 25 Luét Hai quan,
Khoan 15, DBiéu 1 Luat stra doi, b6 sung mot so dieu Luat Hai quan va khoan 2, khoan 3, biéu 12
Nghi dinh dugc thyc hién nhu sau:

- Hang hoa xqét khau, nhap khéu trong thoi gian cho két qua giam dinh dé xac dinh c6 duoc
xuat khau, nhép khau hay khong, néu chu hang c¢6 yéu céu dua hang hoa v€ bao quan thi Chi cuc
truong Hai quan chi chap nhan trong truong hop da dap ung cac diéu kién ve giam sat hai quan.

- Hang hod xudt khau, nhap khau nhung phai xac dinh gi, trung cau giam dinh, phan tich phan
loai d¢ xac dinh chinh xac s0 thué¢ phai ndp thi dugc thong quan sau khi chu hang thuc hién cac
nghia vu vé thué trén co s¢ tu ké kh’ai, tinh thué¢ va ndp thué hodc dqqq t6‘ churc ’tin dung hodc t6
chuc khac dugc phép thuc hién mot so hoat dong ngan hang bao 1anh vé so tien thué phai nop.

3. Truong hop hang hoa dugc thong quan theo két qua giam dinh thi két qua giam dinh nay
dugc ap dung cho tat ca cac 16 hang giong hét nhap khau sau d6 cua cac doanh nghiép lam thu tuc
qua Chi cuc Hai quan d6. Hudéng dan nay khong ap dung cho vi¢c giam dinh dé xac dinh lugng
hang.

V. Xac nhan thye xuit:

1. P6i voi hang hoa xuit k}léu qua ctra khau duong bién, dudng hang khong, dudng Qét: Co
quan Hai quan noi lam thu tuc xuat can cur van tai don va hoa don thuong mai do chu hang xuat trinh
de xac nhan thuc xuat trén To khai hai quan.

2. Déi v6i hang hod xuat khéq qua cira khau duong bd, duong song: Hai quan cura khau xuét
can cu két qua giam sat viéc xuat khau dé¢ xac nhéan thyc xuat trén to khai hai quan.
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3. Pbi véi hang xuat khau giri kho ngoai quan: Hai quan kho ngoai quan xac nhan “hang da
dua vao kho ngoai quan” 1én T¢ khai hai quan xuat khau d€ ngudi xuat khau lam cén cu thanh
khoan.

VI. Phiic tap ho so hai quan

Viéc phuc tap, luu trir hé so duoc thyc hién trong vong 60 ngay ké tir ngay thong quan. Trong
thot gian nay néu nguoi khai hai quan ty phat hién c6 sy sai sot va dé nghi co quan Hai quan diéu
chinh thi Lanh dao Chi cuc xem xét cho diéu chinh ma khong phai xir phat vi pham hanh chinh.

VII Kiém tra sau thong quan
Viéc kiém tra sau thong quan duoc thyuc hién theo huéng dan tai Thong tu hudng dan vé kiém

tra sau thong quan.

MUC 2
THU TUC HAI QUAN POI VOI MOT SO TRUONG HQP KHAC

I. Poi véi hinh thire ding ky to khai hai quan 01 1an quy dinh tai khoan 6, Piéu 9 Nghi
dinh:

1. Piéu kién dé duoc ap dung hinh thirc dang ky To khai mét lan:

- Tén hang trén T6 khai hai quan khong thay d6i trong thoi han hiéu lyc cua to khai dang ky
mot 1an;

- Hang hoa khai trén to khai phai thugc cung mét hop dong; dbi véi hop dong mua ban hang
hoa phai c6 dieu khoan quy dinh giao hang nhicu lan;

- Doanh nghiép khong vi pham cac quy dinh vé dang ky to khai mot 1an;
- Khong bi cudng ché vé thu tuc hai quan.

2. Hinh thirc dang ky t& khai mét 1an duoc ap dung ddi véi tat ca cac loai hinh hang hoa xuét
khau, nhdp khau dap tng duoc cac dicu kién quy dinh & diém 1.1, muc 2, phan B trén day.

3. Hiéu lyc cua to khai da dang ky:

3.1. T¢ khai ¢6 hiéu luc trong thoi han hiéu lyc cta hop dong Hang gia cong c6 hi¢u lyc trong
hiéu lyc ciia phu luc hgp dong. Riéng hang xuat khau, nhap khau c6 thué va hang san xuat xuat khau
Td khai ¢6 hiéu lyc trong thoi gian an han thué.

3.2. To khai chdm dut hiéu luc trude thoi han trong cac trudng hop:

- Co sy thay doi chinh sach thué, chinh sach quan 1y xut, nhap khau ddi véi mat hang khai
trén to khai dang ky 01 lan;

- Gidy phép xuét khau/ nhap khau hodc hop dong hét hiéu luc;
- Doanh nghiép da xuat khau hoic nhap khau hét luong hang khai trén to khai dang ky 01 1an;

- Doanh nghiép c6 thong bao khong tiép tuc 1am thu tuc xuat khau, nhap khau hét lugng hang
da khai trén to khai hai quan;

- Doanh nghiép xuét khau hodc nhép khau hang hoa timg 1an khong diing vé tén hang da khai
trén to khai hai quan dang ky mot lan;

- Doanh nghiép bi dua vao danh sach cudng ché vé thu tyc hai quan trong thoi gian hiéu luc
cua to khai dang ky O1lan.

4. Pia diém lam thu tuc hai quan:
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Viéc 1am thu tuc xut khau hodc nhap khau cho theo hinh thire dang ky To khai mét lan duoc
thuc hién tai mét Chi cuc Hai quan.

5. Thii tuc khi dang ky to khai mot lan:
5.1. Trach nhi€m ctia doanh nghiép:
5.1.1. Khai hai quan:

Nguoi khai hai quan phai khai vao to khai hai quan va ) theo doi hang hoa xuat/nhap khau.
Mot s6 ndi dung khai ap dung cho thu tuc xuat/nhap khau tung lan (ching tir van tai, phuong tién
van tai...) thi khong phai khai khi dang ky to khai mot lan.

5.1.2. Nop va xudt trinh ho so hai quan
a. Chung tir phai ndp:
- To khai hai quan hang hoa xuat/nhap khau: 02 ban chinh,

- Hop ddng mua ban hang ho4 hodc gidy to co gia tri phap 1y trong duong hop dong: 01 ban
sao,

- Gidy phép Xuat khéu/nhap khau ctia co quan quan Iy Nha nudc co thim quyén (d6i voi hang
hoa phai c6 gidy phep xuat khau, nhép khau theo qui dinh cua phap luét): 01 ban sao hodc 01 ban
chinh (néu khai trén to khai 1 1an hét toan bo hang hoa duoc phép xuat khau/nhap khau ghi trén giay

phép).
- S6 theo ddi hang hoa xut/nhap khau: 02 quyén.
b. Chimg tir xuét trinh:

Giéy phép xuat khau/nhap khau dé Hai quan dbi ghiéu v6i ban sao va cip p’hiéuqtheo doi, trur
lti (461 voi truong hop khai trén to khai 1 1an khong hét hang hoa dugce phép xuat khau/nhép khau
ghi trén giay phép): 01 ban chinh.

6. Thi tuc khi xuét khau, nhap khéu tung 16 hang:
6.1. HO so hai quan:

M01 lan c6 hang hod xudt/nhap khau chi hang khai luong hang xuat khau, nhap khau lan d6
vao s theo ddi va ndp, xuit trinh cac gidy to sau ddy:

a. Glay t phai nop: Cac gidy to thudc ho so hai quan theo quy dinh ddi véi timg loai hinh (trix
nhitng giay to da ndp khi dang ky to khai).

b. Gidy to xuat trinh gdm t& khai hai quan da ding ky, s6 theo doi hang hoa xuat/nhap khau.
7. Thanh khoén to khai:
7.1. Trach nhiém cua doanh nghiép:

- Cham nhét 15 ngay lam viéc ké tir ngay to khai hét hiéu luc, doanh nghiép phai lam thu tuc
thanh khoan to khai hai quan véi Chi cuc Hai quan.

- Ho so thanh khoan gém To khai hai quan dang ky, so theo ddi hang hoa xuat/nhap khau.
7.2. Nhiém vu ctua Hai quan:

Chi cuc Hai quan thuc hién viéc kiém tra, ddi chiéu, xac nhan téng lugng hang thuc xuét/nhélp
khau vao to khai hai quan, xac dinh so6 thué phai ndp, so thu¢ da nop.

I1. Poi véi hang hoa xuit khau, nhiap khau tai ch§ quy dinh tai Piéu 15 Nghi dinh:

1. Hang hoa duoc Xuét nhap khau tai chd thuc hién theo huéng dan cua Bo Thuong mai
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2. Ho so hai quan :
- To khai xuat khau - nhap khau tai chd (do nguoi xudt khau khai): 04 ban chinh.

- Hop giéng mua ban ngoai thuong c6 chi dinh giao hang tai Viét Nam (461 voi nguoi xuat
khau), hop dong mua ban ngoai thuong hodc hop dong gia cong co6 chi dinh nhén hang tai Viét Nam
(doi voi nguoi nhap khau): 01 ban sao.

- Hoa don gia tri gia ting do doanh nghiép xuat khau 1ap (lién giao khach hang): 01 ban sao .
- Cac gidy to khac theo quy dinh d6i véi hang xut khau, nhap khau (trix B/L).
3. Hiéu lyuc cua to khai xudt khau - nhép khau tai chd:

- T khai xuat khau - nhap khau tai chd ¢ hi¢u lyc trong vong 30 ngay ké tir thoi diém Chi
cuc Hai quan lam thu tuc cho doanh nghi¢p nhédp khau ky xac nhan vao 04 to khai hai quan .

- To khai xuat khau — nhap khau tai chd c6 gia tri dé thanh khoan khi:

+ Dbi voi doanh nghiép xuat khau: to khai hai quan duoc khai déy dua, c6 xac nhan, ky tén,
dong dau cua 4 bén la: doanh nghi¢p xuat khau, doanh nghiép nhap khau, Hai quan lam thu tuc xuat
khau, Hai quan 1am thu tuc nhap khau.

+ Dbéi voi doanh nghiép nhap khéu: t(‘jﬂ khai hai quan duoc khaivdéy da, cé xac nhan, ky tén,
dong déu cua 3 bén la: doanh nghiép xuat khau, doanh nghiép nhap khau, Hai quan lam thu tyc nhap
khau..

+ Truong hop doanh nghiép xuat khau tai chd va doanh nghiép nhap khau tai chd déu lam thu
tuc tai mot Chi cuc Hai quan, thi Chi cuc Hai quan nay ky xac nhan ca phan hai quan lam thu tuc
xudt khau va Hai quan 1am thua tuc nhép khau.

4. Téng cuc hai quan ban hanh quy trinh nghiép vu cu thé dé thuc hién hudéng dan nay. Thu tuc
hai quan xuat, nhap khau tai chd sin pham gia cong thuc hién theo Quyét dinh s6 69/2004/QD-BTC
ngay 24/8/2004 ctua B trudng B Tai chinh.

I1L. Poi véi hang hoa dua vao, dua ra cang trung chuyén quy dinh tai Piéu 20 Nghi dinh.

1. Thu tuc hai quan dbi voi hang hoa dwa vao, dua ra cang trung chuyén dé van chuyén ra nuéc
ngoai:

a. Khai hai quan:

- Hang hoa dua vao, dua ra cang trungqchuyén déu phai khai hai quan. Nguoi khai hai quan 1a
doanh nghi¢p kinh doanh dich vu trung chuyén hang hoa.

- Hang hoa dua véo, dua ra cang trung chuyén duoc khai trén cing mot To khai theo méu do
Tong cuc Hai quan quy dinh.

b. HO so hai quan:
T& khai hang trung chuyén;
c. Kiém tra, giam sat hai quan d6i véi hang hoa dua vao, dua ra cang trung chuyén

Hang hoa dua vao, dua ra cang trung chuyén thuc dbi twong dwoc mién kiém tra, co quan hai
quan chi kiém tra so lugng container, doi chiéu s6 ky hi¢u cua container véi khai bdo. Trudong hop
phat hién c6 dau hi¢u vi pham phap luat thi co quan hai quan phai tién hanh kiém tra theo quy dinh.

d. Hang ho4 trung chuyén di qua lanh thd Viét Nam thi thi tuc hai quan thyc hién theo quy
dinh doi voi hang hod qua canh.

2. Thanh khoan hang trung chuyén:
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- Trong thoi han 10 ngay ké tir ngay hang hoa dua hét ra khoi cang trung chuyen doanh
nghiép kinh doanh dich vu trung chuyén phai thuc hién thanh khoan t& khai hang trung chuyén;

- binh ky hang quy, doanh nghiép lam dich vy trung chuyén phai bao cdo va ddi chiéu véi Hai
quan khu trung chuyén vé lugng hang hoa dua vao, dua ra, hang con luu tai khu vye trung chuyén.

3. Giai quyét hang ton dong tai cang trung chuyén:
Thuyc hién nhu viée giai quyét hang nhap khau ton dong tai cang bién.
IV. Poi v6i nguyén vit liu nhap khiu dé san xuit hang xuit khiu

Thu tuc hai quan dbi voi nguyén vt liéu nhap khau dé san xuit hang xuét khau duoc thue hién
theo quy dinh doi voi hang xuat khau, nhap khau thuong mai nhung do tinh dic thu cua loai hinh
nay nén thu tuc hai quan dugc huéng dan bo sung thém nhu sau:

1. Bang ky hop dong:

Thii tuc dang ky hop dong nhap khau nguyén vat liéu dé san xuat hang xuat khau (dudi day goi
tat 1a hop dong) dugc thuc hién khi doanh nghiép lam thu tuc nhap khau 16 hang nguyén liéu dau
tién ctia hgp dong tai mot Chi cuc Hai quan ma doanh nghiép thay thuan tién nhat.

2. Noi lam thu tyc hai quan:

Khi di dang ky hop dong tai don vi Hai quan nao thi cic 16 hang nguyén vat liéu nhap khau dé
san xuat hang xuét khau phai dugc lam thu tuc tai don vi Hai quan do. Khi xuét khau san phém duoc
san xuAt tir nguyén vat liéu nhap khau, doanh nghiép dugc lam thu tuc xuét khau & cac don vi Hai
quan khac nhau nhung phai thong bao bang vin ban cho don vi Hai quan noi di ding ky hop dong
biét dé theo ddi va thanh quyét toan.

3. Thanh quyét toan nguyén vat liéu nhap khau dé san xuat hang xuat khau:
a. Nguyén tic thanh quyét toan:

- To khai nhap trudce, to khai Xuét trudce phai dugc thanh khoan trudc;

- T khai nhap khau nguyén liéu phai co trude t& khai xuat san phdm;

b. Trach nhiém cta doanh nghiép vé thanh quyét toan:

- Doanh nghiép c6 trach nhiém bao cdo, gidi trinh trinh tinh toan mot cach day du, kip thoi,
chinh x4c v€ tinh hinh nguyén vat li¢u nhdp khau, san pham hang hoa san xuat xuat khau va tinh
hinh thyc hién nghia vu thué cé lién quan cho co quan Hai quan.

- Doanh nghiép ndp ho so thanh quyét toan tai don vi Hai quan di dang ky mé To khai hai
quan nhap khau;

- HO so thanh quyét toan gom:

+ Bang ké danh sach cac to khai nhap khau nguyén vat lidu dua vao thanh quyét toan;
+ Bang ké danh sach céc to khai san pham xuat khau dua vao thanh quyét toan;

+ Béo c4o nguyén vat liéu dung dé san xuit hang xuat khau;

+ Bao cao nhap-xuét-tén nguyén vét liéu nhéap khau;

+ Béo céo tinh thué trén nguyén vat liéu nhap khau.

c. Trach nhiém quan 1y cua co quan hai quan

- Cian ctr vao hd so thanh quyét toan do doanh nghiép giri, co quan hai quan kiém tra ho 50.
Trudng hop phat hién c6 dau hi€u vi pham phép luat s€ xtr Iy theo luat dinh. Truong hop ho so day
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du, hop 1€, chinh xdc thi ra cac quyét dinh xtr 1y vé thué theo quy dinh ctia luat thué d6i véi hang hoa
xudt khau, hang hoa nhép khau.

4. Tong cyc truong Tong cuc Hai quan quy dinh cu thé quy trinh nghiép vu quan ly ddi voi
nguyén vat liéu nhap khau de san xuat hang xuat khau.

V. Pbi véi hang gia cong xuit khiu, nhip khiu

Thu tuc hai quan d6i véi hang hod gia cong xuat khau, nhap khau thuc hién theo quy dinh ddi
véi hang xuét khéu, nhép khéu thuong mai, nhung do tinh dic thu cua loai hinh nay nén céac thu tuc
hai quan cu thé dugc thuc hién theo quy dinh tai Quyét dinh sé 69/2004/QD-BTC ngay 24.8.2004
ctia BO truong Bo Tai chinh vé viée ban hanh quy dinh vé thu tuc hai quan d6i v6i hang hoa gia cong
v6i thuong nhan nude ngoai.

VI. Péi véi hang hoa dwa vao, dwa ra khu thwong mai tw do, khu phi thué quan:

1. Thi tyc hai quan quy dinh & phan nay ap dung cho ca hang ho4 dua vao, dua ra khu thuong
mai ty do quy dinh tai Ludt Hai quan va hang hoa dua vao, dua ra khu phi thué quan quy dinh tai
Luét thué xuat khau, nhap khau (duo6i day goi tat 1a khu thuong mai ty do).

2. Tat ca hang hoa dua vao, dua ra khu thuong mai ty do déu phai lam thu tuc khai hai quan,
chiu sy kiém tra giam sat hai quan, trir hang hoa c6 xuat xt Viét Nam dua tir khu thuong mai tu do
vao ndi dia thi khong phai 1am thu tuc hai quan.

3. Thu tuc hai quan dbi voi hang hoa tir nude ngoai dua vao khu thuong mai tu do:

- Khi dua hang hoa tir nuéc ngoai vao khu thuong mai tu do, ngudi khai hai quan phai khai
trén To khai hai quan theo diing quy dinh d6i voi timg loai hinh nhap khau tai Hai quan khu thuong
mai tu do. Hang ho4 tir nudc ngoai nhép khau vao khu thuong mai tu do khong thudc dién chiu cac
loai thué d6i véi hang nhap khau, vi vay, khi khai hai quan nguoi khai hai quan khong phai thuc hién
ké khai tinh thué.

- Hang hoa dua vao khu thuong mai tu do dugc mién kiém tra hai quan. Néu phat hién c6 dau
hi€u vi pham phap luét thi Co quan Hai quan thyc hién viéc kiém tra thyuc t€ hang hoa. Muc do kiém
tra thye té hang hoda thyc hién theo quy dinh tai Thong tu nay.

4. Thu tyuc hai quan ddi voi hang hoa tir néi dia dua vao khu thuong mai tu do:

- Hang hoa tir ndi dia dua vao khu thuong mai tl_I'dO coi nhu hang hoa xqét kl}éu doanh nghiép
noi dia phai lam thu tuc hai quan theo dung quy dinh do1 voi tung loai hinh xuat khau. Doanh nghiép
trong khu thuong mai tu do lam thu tyc hai quan theo dung quy dinh doi véi timg loai hinh nhap
khau.

- Truong hop doanh nghiép ndi dia dat co s trong khu thuong mai tu do gia cong hang hoa,
thi thu tuc hai quan thyc hién nhu doanh nghiép ndi dia dit gia cong tai nudc ngoai. Doanh nghiép
ndi dia dang ky hop dong gia cong va lam thu tuc xuat khau nguyén phu li¢u vao khu thuong mai tu
do tai Chi cuc Hai quan trong ndi dia. Hai quan khu thuong mai ty do giam sat, xac nhan hang vao
khu thuong mai.

- Viéc kiém tra thuc té hang hod thyuc hién theo quy dinh nhu ddi vai hang xuit khau ra nude
ngoai. Truong hop hang dua vao khu thuong mai tu do do Chi cuc Hai quan khéac Chi cuc hai quan
khu thuong mai ty do lam thu tuc, n€u phat hién c6 dau hi€u vi pham thi Chi cuc Hai quan khu
thuong mai tu do thyc hién kiém tra lai hang hoa theo quy dinh.

5. Thu tuc hai quan d6i véi hang hod tir khu thwong mai tu do xuét khau ra nudc ngoai.

5.1. Hang hod tir nudc ngoai hodc hang hod tir ndi dia dua vao khu thuong mai ty do sau do
xuat khau nguyén trang ra nudc ngoai thi doanh nghi€p khai hai quan theo To khai xuat khau khu

thwong mai tu do va ban ké chi tiét (néu co).
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5.2. Hang hoa duoc san xuét, ché bién tai khu thuong mai tir nguyén li€u nhap khau hodc tir
ndi dia dua vao thi ngoai ching tir trén phai ndp thém ban dinh mirc.

5.3. Hang hoé c6 xuét xt hoan toan Viét Nam thi thu tuc hai quan thyc hién nhu hang Xuét
khau binh thuong.

Céc hang hoa trén dugc mién kiém tra thuc té, néu phat hién c6 vi pham phéap luét thi thuc hién
ki€m tra thuc t€ hang hoa theo quy dinh tai khoan 2, muc III cia Thong tu nay.

6. Thu tuc hai quan dbi voi hang hoa tir khu thuwong mai tu do dua vao ndi dia:

Tat ca hang hoa tur khu thuong mai tu do dua vao ndi dia coi nhu hang nhap khau tir nudce
ngoai, phai lam thu tuc hai quan theo dung quy dinh doi v6i ting loai hinh nhdp khau trir hang xuat
xtr Viét Nam.

7. Giam sat hai quan d6i v6i hang hoa dua ra, dwa vao, di qua khu thuong mai tu do:

- Khu Thuong mai ty do phai c6 hang rao ciing ngan cach vdi bén ngoai, c6 cong kieém soat
hai quan de giam sat hang hoa dua ra, dua vao khu thuong mai tu do.

- Tat ca hang hoa dua ra, dua vao khu thuong mai tu do, hang hoa van chuyén qua khu thuong
mai tu do d€ nhap khau vao ngi dia hodc xuat khau ra nudc ngoai phai di qua cong kiem soat hai
quan va phai chiu su giam sat cua Hai quan cong kiém soat nay.

- Hang hoa tir nudc ngoai nhap khéu vao noi dia hodc hang hoa tir ndi dia xuét khiu ra nuée
ngoai khi di qua khu thuong mai ty do phai di ding tuyén dudng do Hai quan khu thuong mai tu do
phoi hop v6i Ban quan ly khu thuwong mai tu do quy dinh.

~ VIL Tha tyc thanh lap, di chuyén, mé rong, thu hep kho ngoai quan va thii tuc hai quan
doi voi hang hoa dua vao, dwa ra kho ngoai quan.

1. Tha tuc thanh 1ap kho ngoai quan:
1.1. H) so xin thanh lap kho ngoai quan:

Doanh nghiép thod man céac diéu kién quy dinh tai khoan 3, biéu 22 Nghi dinh va diém
I.1.d.d.e, myc 4, phan B Thong tu nay c6 nhu cau thanh 1ap kho ngoai quan thi c6 vin ban va ho so
giri Cuc Hai quan noi doanh nghiép duy kién thanh 1ap Kho ngoai quan dé duoc xem xét. Ho so xin
thanh 1ap Kho ngoai quan gom:

a. Pon xin thanh 1ap kho ngoai quan (mau do Téng cuc Hai quan ban hanh);
b. Gidy chimg nhan ding ky kinh doanh (ban sao trong d6 ¢ chirc nang kinh doanh kho bai);

c. So d6 thiét ké khu vuc kho, bai thé hién 1o duodng ranh gidi ngan cach vdi bén ngoai, vi tri
cac kho hang, h¢ thong duong van chuyén ndi bo, h¢ thong phong chong chay, no, bao v€, van
phong kho va noi lam viéc cua hai quan;

d. Chimg tir hop phap vé quyén sir dung kho, bai.
1.2. Thi tuc xét cp phép thanh 1ap kho ngoai quan:

a. Trong thoi han 15 (mudi lam) ngay ké tir ngay nhan dii hd so hop 1¢ ciia doanh nghiép, Cuc
Hai quan tién hanh:

- Kiém tra ho so;
- Khao sat thuc té kho, bai;
- Béo céo ket qua va kién nghi véi Tong cuc trudng Tong cuc Hai quan;

b. Trong thoi han 15 (muoi lam) ngay ké tir ngay nhan dugc bao cdo, kién nghi cia Cyc Hai
quan va ho so xin thanh Iap kho ngoai quan, Tong cuc truong Tong cuc Hai quan ra quyét dinh cap
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Gidy phép thanh 18p kho ngoai quan hodc c6 van ban tra loi néu doanh nghiép khong du diéu kién
quy dinh tai Bi€u 22 ctia Nghi dinh.

2. Rt gidy phép thanh lap kho ngoai quan:

Téng cuc trudng Tong cuc Hai quan ra quyét dinh rat gidy phép hoat dong kho ngoai quan
trong cac truong hop sau:

a. Doanh nghiép c6 van ban dé nghi dimg hoat dong kho ngoai quan;

b. Trong 01 (mdt) nam chi kho ngoai quan 3 (ba) 1an vi pham hanh chinh vé hai quan, bi xu ly
vi pham hanh chinh bang hinh thtrc phat tién vi mtc phat cho mdi lan vuot thim quyén xur Pphat
hanh chinh vé hai quan cua Chi cuc truong Hai quan; hogc 01 (mot) lan vi pham hanh chinh v€ hai
quan, bi xir phat véi mirc phat vurot qua thim quyén xtr phat vi pham hanh chinh vé hai quan cua
Cuc trudng Hai quan hodc bi truy ctru trach nhi€m hinh su.

c. Trong thoi han 06 (sau) thang, doanh nghiép khong dua kho ngoai quan vao hoat dong ma
khong c6 1y do chinh dang.

3. Thu tyc di chuyén, mé rong, thu hep kho ngoai quan:
3.1. HO so hai quan:

Doanh nghiép c6 nhu cau mo rong dién tich kho, bii ciia kho ngoai quan da duogc Téng cuc
Hai quan cap gidy phép thanh lap ngay tai dia diém xay dung cta kho hodc c6 nhu cau di chuyen
kho ngoai quan tir dia diém da dugc Tong cuc Hai quan cap gidy phép thanh lap dén dia diém moi
nhung van nam trong mét khu vue duge phép thanh 1ap kho ngoai quan thi 1ap hé so giri Cuc Hai
quan dang quan 1y kho ngoai quan, h6 so gom:

- Pon xin di chuyén, mé rong, thu hep kho ngoai quan;

- So db kho, bai khu vuc di chuyén, mo rong, thu hep kho ngoai quan;

- Chimng tir hop phap vé quyén st dung kho, bii di chuyén, mé rong.

3.2. Thu tuc xét cap phép di chuyén, mé rong, thu hep kho ngoai quan:

Cuc Hai quan tinh, thanh phé sau khi nhan du hd so hop 1é cta doanh nghiép, tién hanh:
- Kiém tra ho so;

- Khao sat thuc té kho bai

- Trong thoi han 15 ngay ké tur ‘ngay nhan du hd so hop 1€ tir doanh nghiép, Cuc truong Cuc
Hai quan tinh, thanh phd phai ra quyét dinh cho phép di chuyén, mé 1ong, thu hep kho Ngoai quan
hodc ¢6 vin ban tra 15 doanh nghiép ddi véi truong hop khong du diéu kién dé di chuyén, mé rong,
thu hep kho ngoai quan.

4. Pua hang vao kho ngoai quan .

4.1.Hang tir nude ngoai dua vao kho ngoai quan:

4.1.1. H6 so ndp cho Hai quan kho ngoai quan bao gom:
- To khai nhap, xuit kho ngoai quan : 02 ban chinh.

~ -Hop ddng thué kho ngoai quan di dang ky vdi Hai quan (ban photocopy k¥ xac nhan va dong
dau cta chu kho ngoai quan).

- Gidy uy quyén nhan hang (néu chua dugc uy q}lyén trong hop dong thué Kho ngoai quan): 01
ban chinh, n€u ban fax phai c6 ky xac nhan va dong dau cua chu kho ngoai quan .

- Van don (ghi ro hang gtri kho ngoai quan)
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- Ban ké chi tiét hang hoa (riéng 6 t0, xe may phai ghi rd s6 khung va sé may).
4.1.2. Thu tuc hai quan:
- Thu tuc dang ky to khai thuc hién nhu cac loai hinh kinh doanh khéac.

- Hai quan kho ngoai quan doi chiéu so0 container, sO niém phong d6i v6i hang nguyén
container; sO ki¢n, ky ma hi¢u kién doi voi hang dong kién vdi bg ching tir néu phu hgp va tinh
trang niém phong, bao bi con nguyén ven thi [am tha tuc nhap kho.

- Déi vo1 hang guri kho ngoai quan néu phat hién c6 ddu hiéu vi pham phap luat vé hai quan thi
phai kiém tra thuc t€ hang hoa. Muc dd kiém tra theo quy dinh tai Thong tu nay.

- Cong chuc Hai quan giam sat hang nhép Kho ngoai quan ky xac nhan hang da nhap kho vao
td khai hai quan nhap, xuat kho ngoai quan. Truong hop hang dén cira khau nhép roi xuat khau ngay,
khong 1am thu tuc nhap kho ngoai quan thi trén T khai xuat, nhap kho ngoai quan ghi rd “hang xuat
ngay tir ctra khau nhap, khong nhap Kho ngoai quan”.

4.1.3. Truong hop hang chNuyén cura khau vé kho ngoai quan dé nhap kho thi thu tyc chuyén
cura khau thyc hién theo hudng dan tai diém b, muyc 5 dudi day.

4.1.4. Truong hop o6 ly do chinh dang, dugc Cyc truong hai quan noi c6 kho ngoai quan chap
nhén, hang hoa da ky hop dong gui kho ngoai quan dugc vén chuyén tryc tiép tir cira khéu nhép ra
cua khau xuat, khong budc phai dua hang vao kho.

4.2. Hang tir ndi dia dua vao kho ngoai quan:

4.2.1. Hang tir ndi dia dua vao kho ngoai quan trong cac truong hop sau:

- Hang hoa xuat khau xin giri kho ngoai quan;

- Hang hoa tir kho ngoai quan di duoc phép dua vao ndi dia dé gia cong, tai ché trude do;
- Hang hét thoi han tam nhap phai tai XUAL;

- Hang do co quan Nha nudc c6 thdm quyén budc phai tai xudt.

4.2.2. Thu tuc, ho so hai quan:

a. Ddi voi hang xuat khau, hang phai tai xuat:

- Doanh nghiép phai lam day du thu tuc, hd so hai quan nhu ddi véi hang xuat khau, hang tai
xudt dugc quy dinh tai Thong tu ndy trude khi gii hang vao kho ngoai quan.

- Chu hang (nu6c ngoai) hodc dai dién hop phap cua chu hang lam day du tha tuc, hd so hai
quan hang gui kho ngoai quan nhu quy dinh do6i v6i hang tir nude ngoai dua vao gti kho ngoai quan.

- Lam thu tuc chuyén ctra khau d6i voi hang chuyén cira khau dén kho ngoai quan.

b. Dbi v6i hang tir kho ngoai quan dua vao ndi dia dé gia cong, tai ché nay tai nhap. Thi tuc,
hé so hai quan nhu d6i véi hang hoa gia cong xuat khau, nhap khau.

5. Pua hang ra khdi kho ngoai quan:

5.1. Hang hoa tir kho ngoai quan dua ra nudc ngoai:

a. Chu hang hodc dai dién hop phéap ciia chi hang ndp cho hai quan kho ngoai quan hd so sau:
- T khai nhap, xuat kho ngoai quan : 02 ban chinh.

- To khai hai quan hang hoa xuat khau: 1 ban sao (néu 1 t& khai xuat khau phai xuat kho nhiéu
lan thi xuat trinh dé hai quan tru lui);

- Gidy uy quyén xuat hang (néu khong ghi trong hop ddong thué kho);
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- Phiéu xuat kho theo ding mau quy dinh ctia B6 Tai chinh;

b. Hai quan kho ngoai quan d6i chiéu bo chimng tir khai bao khi xudt kho véi chimg tir khi 1am
thu tuc nhéap kho va thyc té 16 hang, néu phu hgp thi l1am thd tuc xuat, thyc hién ché d6 giam sat hai
quan theo quy dinh tai Pi€u 18 Nghi dinh;

c. Hang hoa cuia mé]: lan nhap lgho ‘khai trén To khai nhép, xuét kho ngoai quan dugc dua ra
khéi kho ngoai quan mot 1an hodc nhicu lan;

5.2. Hang hoa tir kho ngoai quan dua vao noi dia:
a. Hang hoa tir kho ngoai quan dugc dua vao ndi dia trong cac truong hop sau:

- Hémg hoa nhap khau dugc dua vao tiéu thu tai thi truomg Viét Nam quy dinh tai diém b,
khoan 2, Biéu 26 Nghi dinh;

- Hang hoa dugc dua vao ndi dia d€ gia cong, tai che.

- Hang hoa 1a may moc thiét bi thué cua nudéc ngoai khi két thac hop dong da tai xuat va gui
kho ngoai quan dugc dua vao ndi dia dé thuc hién hop dong thué tiép theo.
- Truong hop c6 ly do chinh dang va dugce Cuyc trudéng Hai quan noi ¢6 kho ngoai quan chap

nhan, hang hoa di xuat khau gui kho ngoai quan duoc lam thu tyc nhap khau vao ndi dia. Thu tuc
hai quan thyuc hién nhu hang hoa nhap khau tir nudc ngoai.

b. Chu hang hodc dai dién hop phap cua chu hang phai lam thu tyc nhap khau hang hod dua
vao ndi dia nhu thu tuc nhép khau hang hoa tir nu6e ngoai theo dung quy dinh cua ting loai hinh
nhép khau tuong ing.

c. Hai quan kho ngoai quan giam sat viéc xuat hang ra khoi kho ngoai quan va xac nhén trén
To khai nhép, xuat kho ngoai quan.

6. Van chuyén hang hoa tir Kho ngoai quan nay sang kho ngoai quan khac trén lanh thd Viét
Nam:

- Chu hang hodc dai dién hop phap cua chu hang phai lam don dé nghi va duoc su dong y cia
Cuc Hai quan tinh, thanh phd noi c¢6 kho ngoai quan dang chua hang trudc.

- Thu tuc hai quan dua hang tir kho ngoai quan nay sang kho ngoai quan khéac thuc hién theo
quy dinh doi v6i 16 hang chuyén cua khau.

- Thot gian cua hop ddng thué kho ngoai quan dugc tinh tir ngay hang hoa duoc dua vao Kho
ngoai quan dau tién.

7. Thu tuc thanh ly hang trong kho ngoai quan:
Thuyc hién theo Thong tur s6 36/2003/TT-BTC ngay 17.4.2003 ciia BO Tai chinh.
8. Quan 1y hai quan dbi véi kho ngoai quan:

- Hang hoa van chuyén tir ctra khau nhap vé kho ngoai quan, tir kho ngoai quan dén ctra khau
xuat, tr kho ngoai quan nay dén kho ngoai quan khac, hang hod luu giir trong kho ngoai quan va cac
dich vu trong kho ngoai quan chiu su kiém tra, gidm sat cia Hai quan kho ngoai quan .

- Hai quan kho ngoai quan va chii kho ngoai quan phai md s6 theo ddi hang hoa nhap, xuat
kho.

- Pinh ky 6 thang mot lan, chu kho ngoai quan phai bao cao bang vin ban cho Cuc trudng cuc
Hai quan noi c6 kho ngoai quan vé thuc trang hang hoa trong kho va tinh hinh hoat ddng cta kho.
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- Két thic hop dong thué kho ngoai quan, cha kho ngoai quan, chii hang c6 trach nhiém thanh
1y hop dong thué kho ngoai quan. Chu kho ngoai quan lam thu tuc thanh khoan hang hoa nhép, xuat
cua hop dong do vai Hai quan Kho ngoai quan.

- Pinh ky mdi nim mét lan, Cuc Hai quan tién hanh kiém tra tinh hinh hoat dong cta kho
ngoai quan va viée chap hanh phap luat hai quan cua chu Kho ngoai quan. Truong hop phat hién c6
dau hiéu vi pham phap luat, Cuc Hai quan tién hanh kiém tra dot xuat kho ngoai quan.

VIIL Déi véi hang ho dwa vao dwa ra kho bao thué

1. Hang héa dua vao dua ra kho bao thué 1a nguyén liéu nhap khau nhung chua phai ndp thué
deé san xuat hang xuat khau cua chinh doanh nghiép c6 kho béo thué.

Doanh nghiép phai khai bio hd so hai quan riéng biét cho phan nguyén liéu nhap khau dugc
bao thué.

2. Thu tuc hé}i quan ddi véi nguyén liéu nhap khau fiua vao 'kho bao thué d}rqc thuc hién nhu
thu tuc hai quan doi voi mot 16 hang nhép nguyén liéu dé san xuat hang xuat khau, trir thu tuc nop
thué va thanh khoan nguyén li¢u nhdp khau dugc thuc hién nhu quy dinh tai Diéu 28 va Diéu 29
Nghi dinh.

3. Thu tyc ndp thué ddi v6i phan nguyén li¢u nhép kho bao thué dé san xuat san pham nhung
khong xuét khau dugce thyc hién theo nguyén tac nhap trudc xuét trude, nhap sau xuat sau, cu thé: s6
nguyén liéu ton khong xuit khiu s& duoc tinh vao cac Td khai nhap khau nguyén liéu sau cung trong
ky thanh khoan hang tai kho bao thué, thoi diém tinh thué 1a thoi diém dang ky To khai.

IX. Poi véi hang hos dwa vao dwa ra kho thu gom hang 1é (CFS)

Thu tuc hai quan ddi voi hang hoa dua vao, dua ra kho CFS dugc 4p dung nhu ddi v6i mot 16
hang chuyén cura khau.

X. Poi v6i hang hoa xuit khau, nhip khau ciia doanh nghiép ché xuit

1. Thu tuc hai quan d6i véi hang hod xut khau, nhap khau ciia doanh nghiép ché xuat dugc ap
dung theo thu tuc da dugc hudng dan do6i voi tung loai hinh xuat khau, nhap khau trén day. Ngoai
cac giay to phai ndp, do déc di€m cua loai hinh nay doanh nghiép ché xuat phai thuc hién cac thu tuc
sau:

- Mbi quy thanh khoan mot lan;

- Doanh nghiép phai ndp hd so thanh khoan gom:

+ Bang tong hop cac To khai hai quan nhap khau nguyén liéu;

+ Bang tong hop luong nguyén liéu da nhap khau;

+ Bang tong hop cac T khai hai quan xuét khau san pham;

+ Bang tong hop lwong san pham da xuat khau;

+ Cac ban dinh mirc cta tirng méat hang (ma hang);

+ Béo céo nhap, xuat, ton nguyén liéu nhap khau.

2. Quan ly ctia Hai quan ddi v6i nguyén liéu nhap khau, san pham xuat khau:

Cin ctr bao céo cua doanh nghiép ché xuit, co quan Hai quan quéan 1y doanh nghiép ché xuét
thuc hién kiém tra ho so. Truong hop phat hién doanh nghi¢p c6 dau hi¢u vi pham phép luat sé tien
hanh kiém tra hang hoa ton kho. Néu c6 vi pham s€ bi xir 1y theo luat dinh.

XI. Péi voi linh kién, phu ting tam nhap dé phuc vu thay thé, sira chira tau bién, tau bay

nuée ngoai quy dinh tai Piéu 32, Nghi dinh:
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1. Nguoi khai bao hai quan:

a. Néu linh kién, phu tung tam nhap do chinh tau bay, tau bién mang theo khi nhap canh thi
nguoi khai hai quan 1a nguoi dicu khién phuong tién.

b. Néu linh kién, phu ting giri trudc, giri sau theo dia chi cta dai 1y hang tau thi ngudi khai hai
quan la dai ly hang tau do6.

2. Thi tyc hai quan:

o a Pbi voi truong hop phu ting, linh kién tam nhap dé phuc vu cho hop ddng sta chita tau
bién, tau bay ky gitra chil tau nudc ngoai voi nha may sura chita tai Viét Nam thi lam thu tuc theo
loai hinh gia cdng cho nudc ngoai.

b. Linh kién, phu ting tam nhap néu khong st dung hét phai tai xuat ra khoi Viét Nam. Truong
hop tiéu thy tai Viét Nam phai tuan thu cac quy dinh v€ chinh sach quan ly hang hoa xuat, nhap
khau, chinh sach thué nhu hang hoa nhép khéu tir nue ngoai. Pai Iy hang tau hodc nguoi mua Viét
Nam phai chiu trach nhiém lam tha tuc nhép khau véi co quan Hai quan, ndp céc loai thué theo quy
dinh cua phap luat.

c. Linh kién, phu ting thao ra khi sira chira, thay thé phai tai xuat ra khoi Viét Nam hodc tiéu
huy dung quy dinh phép luat.

XII. Pdi véi hang hoa kinh doanh theo phwong thirc tam nhép - tai xuit:

Thu tuc hai quan d6i v6i hang hod kinh doanh theo phuong thirc tam nhép tai xuét thyc hién
theo quy dinh 601 v6i hang xuat khau, nhap khau thuong mai. Ngoai ra do tinh dc thi cua loai hinh
nay nén cé mét sé quy dinh cu thé nhu sau:

1. bia diém lam thu tuc hai quan:

a. Hang hoa nhap khau, xuat khau kinh doanh theo phwong thirc tam nhap tai xuat chi duoc
lam thu tuc hai quan tai ctra khau;

b. Hang hoa khi tai xuét c6 thé lam thu tuc hai quan tai cira khéu nhép hodc clra khau tai xuét.

c. Néu hang hoa tam nhap — tai xuat 1a hang hoa thudc danh muc cdm nhap khau thi phai luu
giti trong khu vuc ctra khau nhap, phai lam tha tuc tai xuat tai Chi cuc Hai quan ctra khau tam nhap
hang.

2. Quan Iy hang tai xuat:

a. Khi 1am thu tuc tai xut ngoai nhitng chimg tir nhu ddi véi mot 16 hang xuat khau thuong
mai nguoi khai hai quan phai ngp mot ban sao va xuat trinh ban chinh T¢ khai hang tam nhap

b. M6t 16 hang tam nhap c6 thé chia thanh nhiéu 16 hang tai xuat. Khi tai xuét, doanh nghiép
phai tai xuat mot lan hét lugng hang khai trén mdt to khai tai xuat.

c. Hang hoa tai xuét phai duogc xuat qua cira khiu trong thoi han 08 gid lam viéc ké tir khi
hang den ctra khau xuét. Trong truong hop c6 1y do chinh dang duoc Chi cyc truéng Hai quan cura

khau xuat chap nhan thi dugc luu tai cira khau xuit, nhung khong qué thoi han hiéu lyc cua to khai
tai xuat.

3. Thanh khoan t& khai tam nhap:

Chi cuc hai quan lam thu tyuc tam nhap hang hoa chiu trach nhiém thanh khoan to khai tam
nhép khi hang hoa da tai xuat het.

XIII. Hang hoa tam nhap tai xuit, tam xuit tai nhap dy hdi cho trién 1am
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Thu tuc hai quan ddi voi hang hoa tam nhép tai Xuét, tam xuét tai nhap du hoi chg trién 13m
thuc hién theo quy dinh do6i voi hang xuat khau, nhap khau thuong mai. Ngoai ra do tinh dac thu cua
loai hinh nay nén c6 mot s6 quy dinh cu thé nhu sau:

1. bia diém lam thu tuc hai quan:
Chi cuc Hai quan noi c¢6 Hdi cho, trién 13m hodc Chi cuc Hai quan cua khau.
2. Thoi han tai xuét, tai nhap:

Sau 30 ngay ké tir ngay két thuc hoi cho trién 1am doanh nghiép lam thi tuc tai xudt hodc tai
nhap hang hoa dy héi chg trién lam. Néu co ly do chinh dang thi thoi gian tai xuat, tai nhap duoc gia
han nhung khong qué ba 1an, mdi 1an gia han khong qua 30 ngay.

3. Tham quyén gia han thoi gian tai xuat, tai nhap:

- Cuc truéng Cuc Hai quan tinh thanh phd gia han d6i v6i truong hop hang hoa xuit khau,
nhap khau khong phai c6 giay phép xuat khau, nhap khau.

- B0 Thuong gia han dbi voi truong hop hang hoa xuat khau, nhap khau phai c6 gidy phép xuat
khau, nhap khau.

4. Co quan Hai quan thanh quyét toan:

Chi cuc Hai quan noi lam thu tuc tam nhép horéc tam )guét (noi lam tha tuc hai quan 15{1 dau
tién) chiu trach nhiém theo ddi, quan 1y va thanh quyét toan doi voi hang tam nhap, tai xuat. D61 voi
hang hoa du hdi chg va c6 t6 chiic ban tai hoi cho thude dién phai c6 giay phép xuat khau, nhap
khau thi phai xin phép B¢ Thuong mai.

Hang ban tai hoi chg trién 13m phai ndp thué theo luét dinh.

XIV. Doi v6i hang hod 1a may méc thiét bi tam nhap tai xuit, tam xuat tai nhip phuc vu
thi cong cong trinh, du 4n dau tw, tai san cho thué, di thué.

Thu tuc hai quan ddi voi hémg‘hoé la may moc thiét bi tam nhép tai Xuét, tam xudt téi’nhélp
phuc vu ’thi c@ng cong trjnh, du an dau tu, tai san cho thué, di thué thuc hién theo quy dinh doi voi
hang xuat khau, nhap khau thuong mai.

XV. Pdi v6i hang hoa kinh doanh theo phwong thirc chuyén khau

Thu tuc hai quan déi vOi hang hoa kinh doanh theo phuong thirc chuyép khau thuc hién theo
quy dinh doi voi hang xuat khau, nhap khau thuong mai nhung khong tinh thué va thu thué. Ngoai ra
do tinh ddc thu cua loai hinh nay nén c6 quy dinh cu thé thém nhu sau:

1. Néu hang chuyén khau dugc van chuyén thang tir nudc xuat khau dén nudc nhap khau
khong qua ctra khau Viét Nam thi khong phai lam thu tuc hai quan.

2. Néu hang hoa chuyén khau dugc van chuyén tir nude xqét khau dén nudc nhap khau cé qua
ctra khau Viét Nam va dua vao kho ngoai quan, cang trung chuyén hang hoa thi lam thu tuc hai quan
theo quy dinh do6i véi hang hoa dua vao, dua ra kho ngoai quan, cang trung chuyén.

3. Hang hoa kinh doanh theo phuong thitc chuyén khau phai tai xuét tai ctra khau nhap.

4. Hang hoa kinh doanh theo phuong thirc chuyén khau thudc dbi twong duge mién kiém tra.
Truong hop phat hién c6 dat hiéu vi pham phap luat thi phai kiém tra hai quan theo quy dinh tai
diém II1.2.2, muc 1, phan B Thong tu nay.

XVI. Péi v6i viée tam nhip, tam xuit theo phuwong thirc quay vong doi véi cic phwong
tién chira hang hoa.

1. Cac phuong tién nay bao gom:
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a. Container rong;

b. Bon mém 16t trong container dé chira hang 1ong (flex tank);
c. Container c6 moéc treo chuyén dung.

2. Thi tyc hai quan:

a. Truong hop cac phuong tién trén 1a cia hang van tai:

- Khi nhap khéu:

‘Dai ly hang tau ndp ban luge khai trong ban lugc khai hang hoa chuyén chd trong do co liét ké
cu thé cac phuong tién nhép khau.

- Khi xuat khau:

+ Pai ly hiang tau ndp Béan ké container rdng (trudc khi xép xudng tau);

+ Thuyén trudng hodc dai Iy hang tau ndp ban lugc khai hang hoa chuyén cho.

b. Truong hop cac phuong tién trén khong phai cua hang van tai:

- Nguoi khai hai quan 1a nguoi c6 hang hoa da hoic s€ chira trong cac phuong tién néu trén.
- Nguoi khai hai quan phai ¢6 van ban giai trinh dé dugc 1am thu tyc theo phuong thic nay.
XVIL Déi véi hang hos ban tai cira hang mién thué:

_ Thuc hién theo quy dinh quan 1y hai quan d6i voi hang hod ban tai cira hang kinh doanh mién
thué ban hanh kém theo Quyét dinh so 77/2004/Qb-BTC ngay 28.9.2004 cua B¢ trudng Bo tai
Chinh.

XVIIL Pdi v6i bru pham, buu kién, hang hoa xuit khiu nhip khéu giri qua dich vu buu
chinh va vit pham hang hoa xuat khau, nhip khau giri qua dich vu chuyén phat nhanh.

Thuc hién theo quy dinh tai Thong tu s 33/2003/TT-BTC ngay 16.4.2003 ctia B Tai chinh.

MUC 3
THU TUC HAI QUAN POI VOI HANG HOA XUAT KHAU, NHAP KHAU KHONG
NHAM MUC PiCH THUONG MAI

I. Hang ho4 xuat khiu, nhap khau khong nhim muc dich thwong mai

Hang hoa xuat khau, nhap khau khong nhan muyc dich thwong mai (dudi dy goi tat 1a hang phi
mau dich) gom:

1. Qua biéu, tang cua t6 chirc, ca nhan ¢ nudc ngoai giri cho t6 chirc, ca nhan ¢ Viét Nam; cua
to chirc, ca nhan ¢ Viét Nam guri cho t6 chirc, ca nhan ¢ nude ngoai;

2. Hang hoa cia co quan dai dién ngoai giao, to chuc quoc té tai Viét Nam va nhiing nguoi
lam viéc tai cac co quan, to churc trén;

3. Hang vién trg nhén dao;

4. Hang hoa tam nhap khau ctia nhitng c4 nhan dugc Nha nudc Viét Nam cho mién thué;
5. Hang mau khong thanh toan;

6. Dung cu nghé nghiép, phuong tién lam viéc cia ngudi xudt nhap canh;

7. Tai san di chuyén cua to chuc, ca nhan;
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8. Hanh ly ca nhan cua nguoi nhap canh gui theo vén tai don, hang hoa mang theo nguoi cua
ngudi nhap canh vuot tiéu chuan mién thué;

9. Hang phi mau dich khac.

IL. Nguoi khai hang hoa xuit nhiap khau phi mau dich gom:

1. Chu hang; hoac:

2. Pai 1y 1am tha tuc hai quan néu chu hang ky hop dong véi dai 1y; hodc:

3. Nguoi duoc cht hang uy quyén beflng vin ban. Trong truong hop ndy ngudi nhan uy quyén
dugc nhan danh minh khai, ky tén, dong dau vao to khai hai quan.

II1. Ho so hai quan:

1. Béi v6i hang nhap khau:

a. Gidy to phai nop:

- To khai hang hoa xuét khau, nhép khau phi mau dich : 02 ban chinh;

- Van tai don (trr truong hop hang hoa mang theo ngudi vugt tiéu chuan mién thué theo quy
dinh tai diém 1.8, muc II phan B): 01ban copy

- Vin ban uy quyén quy dinh tai diém I1.3, myc III, phan B: 1 ban chinh;

- Gidy x4c nhan hang vién tro cia B Tai chinh (d6i véi truong hop nhap khau hang vién trg
nhén dao): 01 ban chinh;

- Vin ban cho phép dinh cu tai Viét nam ctia co quan nha nude c6 thim quyén (d6i véi truong
hop nhép khau tai san di chuyén cta ca nhan, gia dinh): 01 ban sao cong chung;

- Van ban cta co quan Nha nudc c6 tham quyén cho phép chuyén tai san cua to chirc tir nudc
ngoai vao Viét Nam: 01 ban sao;

o Gidy phép nhap khau hang hoa (d6i voi truong hop nhép khau hang cim, hang nhap khéu ¢
dicu kién trir cac treong hop néu ¢ diém 1.7, diém 1.8, muc 3, phan B): 01 ban chinh;

- Giay to khac, tuy theo ting truong hop cu thé theo quy dinh cuia phap luat phai co.
b. Gidy to phai xuét trinh:

- Gidy bao nhan hang cua to chirc van tai (trir trudng hop hang hoa mang theo nguoi vuot ticu
chuan mién thué theo quy dinh tai diém 1.8, muc 3 phan B);

- Hop ddng ky véi dai 1y hai quan (ap dung ddi voi truong hop tai diém I1.2, muyc 3, phan B);

- SO tiéu chuan hang mién thué cia co quan ngoai giao, to chitc quoc t€, nhitng nguodi nudc
ngoai lam vigc tai cac co quan, to chure trén.

2. P6i voi hang xuat khau:

a. Gidy to phai nop:

- To khai hang hoa xuét khau, nhap khau phi mau dich: 02 ban chinh;

- Vin ban uy quyén quy dinh tai diém IL.3, myc 3, phan B: 01 ban chinh;

- Van ban cho phép xuat khau vién trg nhan dao ctia co quan nha nudc co thim quyén (d6i voi
truong hop xuat khau hang vién tro nhan dao): 01 ban sao c6 xac nhan ctia to chirc nhan vién tro;

- Vin ban cho phép dinh cu ¢ nudc ngodi cia co quan Nha nudc ¢ tham quyén (ddi véi
treong hop xuat khau tai san di chuyén cua ca nhan, gia dinh): 01 ban sao c6 cong ching;

WWW.Viipip.com



- Van ban cta co quan Nha nudc c6 tham quyén cho phép chuyén tai san cia té chic ra nudc
ngoai: 01 ban sao c6 cong ching;

- Gidy phép xuat khau hang hoa (ddi v6i truong hop xuat khau hang cam, hang xuat khiu c6
di€u kién, trir hang hoa cua cac doi tugng néu tai cac diém 1.7, di€ém 1.8 trén): 01 ban chinh;

- Giay to khac, tuy theo ting truong hop cu thé theo quy dinh cuia phap luat phai co.

b. Gidy to phai xuét trinh:

Hop dong ky voi dai 1y hai quan (d6i voi trudng hop tai diém 11.2 trén).

IV. Tha tuc hai quan:

1. Ngudi khai hai quan khai va ndp ho so hai quan, co quan hai quan tiép nhan, dang ky ho so;
2. Nguoi khai hai quan nhan hang tir ngudi van tai (d6i voi hang nhap khau);

3. Ngudi khai hai quan xuat trinh hang hod, co quan hai quan thuc hién kiém tra hang hoa.

Viéc kiém tra hang hoa phi mau dich ciing phai tuan thi nguyén tic kiém tra hai quan quy dinh
tai Luat Hai quan, Nghi dinh.

Riéng hang hoa cua co quan dai dién ngoai giao, t6 chic qubc té duoc huong quy ché ngoai
giao tai Viét Nam va nhiing nguoi nudce ngoai cd than phan ngoai giao 1am viéc tai cic co quan, t6
chire trén duoc mién kiém tra trong moi trudng hop, trir trudng hop vi pham phap ludt qua tang. To
chire, ca nhan noéi trén va nguoi duge uy quyén chiu trach nhiém trudce phap luat néu bi phat hién vi
pham phap luat vé xuét khau, nhap khau hang hoa;

4. Ngudi khai hai quan ndp thué, 18 phi va cac khoan khac theo quy dinh ctia phap luat;

Thu tuc hai quan dugc hoan thanh, hang hoa dugc thong quan sau khi cac cong viée trén dugc
thue hién.

MUC 4
THU TUC THANH LAP PIA PIEM LAM THU TUC HAI QUAN
TAI CANG NOQI PIA, PIA PIEM LAM THU TUC HAI QUAN NGOAI
CUA KHAU VA PIA PIEM KIEM TRA HANG HOA O NOI PIA

I. Tha tuc thanh 13p dia diém lam thi tuc hai quan tai cang ndi dia va thu tyc thanh lap
dia diém lam thi tuc hii quan ngoai ctra khau:

1. Piéu kién thanh lap dia diém 1am thu tuc hai quan tai cang ndi dia (dudi day goi tat 1a cang
noi dia):

_ L.1. Doanh nghiép c6 dang ky kinh doanh nganh nghé giao nhan, véan tai hang hoa xuat nhap
khau; kinh doanh kho, bai.

1.2. Khu vyc thanh 1ap cang ndi dia phai dap tmg cac diéu kién sau:

a. Puoc thanh 1ap khi c6 tinh trang 4ch tic hang hoa xuét nhap khau tai cang bién qubc té va
da duoc quy hoach trong hé théng cang ndi dia cia Bo Giao thong van tai cong bd;

b. Phai c¢6 dién tich tir 10 ha tré 1€n;
c. bia diém phai dam bao diéu kién lam viéc cho co quan Hai quan nhu noi lam viéc, noi kiém
tra hang hod, kho chura tang vat vi pham.

d. Kho, bai phai c6 tuong rao ngan cach vdi khu vuc xung quanh, dugc trang bi hé théng
camera, may soi, can dién tur, cac thiét bi khac dé thong quan hang hoa nhanh choéng. Hang hod ra
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vao kho, bai phai duoc quan 1y bang hé thong may tinh. Cac hé thng, thiét bi nay dugc ndi voi hé
thong giam sat cua co quan Hai quan.

2. Diéu kién thanh lap Dia diém lam thu tuc hai quan ngoai cira khau (dudi day goi tat 1a Dia
diém):

2.1. Khu vyc thanh lap dia diém phai dap ung cac diéu kién sau:

a. Phai nam trong qui hoach ciia B Tai chinh vé hé thong cac dia diém lam thu tuc hai quan
ngoai ctra khau.

b. Cac khu cong nghiép, khu ché xpét, khu thuong mai ty do, khu phi thué quan, khu kinh té
déc biét khac hoac dia ban tép trung nhi€u nha may san xuat cong nghiép c6 hoat dong xuat khau,
nhap khau thuong xuyén On dinh.

c. O noi giao thong thuan tién, phit hop véi viéc van chuyén hang hoa bang cont.
d. Co dién tich tir 01 ha tr¢ 1én.

d. Cac diéu kién khac nhu qui dinh tai diém d,d diém 1, phan I trén.

3. H6 so xin thanh 1ap cang ndi dia/Pia diém lam thu tuc hai quan ngoai ctra khau gém:
a. Vin ban d¢ nghi thanh 1ap: 01 ban chinh.

b. Van ban chép thuan cua UBND tinh, thanh phé noi dat cang ndi dia/dia diém
c. Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh: 01 ban sao

d. Luan chimg kinh té, k¥ thuat xay dung: 01 ban sao

d. Quy ché hoat déng: 01 ban chinh

4. Thu tyuc thanh lap:

4.1. Hd so xin thanh 1ap cang noi dia/Dia diém dugc gui dén Téng cuc Hai quan.
a. Tong cuc Hai quan tién hanh thim dinh cac noi dung:

- Kiém tra viéc qui hoach cang noi dia/dia diém;

- Kiém tra ho so;

- Khao sat thuc té kho, bai;

- Panh gia viéc dap tng cac diéu kién quy dinh tai khoan 2, biéu 4, Nghi dinh va diém 1.1, 1.2
trén day.

b. Trong thdi han 30 ngay ké tir ngdy nhan du hd so hop 18 cia doanh nghiép, Téng cuc Hai
quan hoan thanh viéc tbﬁm dinh, bao cao két qua va trinh BS truong B Tai chinh quyét dinh thanh
1ap cang ndi dia/Pia di€ém.

4.2. Pinh ky mdi nim mot lan hodc khi phat hién déu hiéu vi pham phap luét, Téng cuc Hai
quan thuc hién kiém tra viéc chip hanh phéap luat Hai quan ciia doanh nghiép dwoc phép thanh 1ap va
kinh doanh cang ndi dia/Dia diém nay. Truong hop phat hién doanh nghiép co vi pham phép luat
Hai quan thi tuy theo muc d§ vi pham, xur Iy theo quy dinh cua Phép ludt hodc trinh B truong Bo
Tai chinh thu hoi Quyét dinh thanh 13p cang ndi dia/Pia diém.

4.3. Bo truong Bo Tai chinh quyét dinh thu hdi Quyét dinh thanh 13p cang ndi dia/dia diém
trong cac truong hop sau:

- Doanh nghiép c6 vin ban dé nghi ngimg hoat dong;

- Qua thoi han 06 thang ké tir khi c6 Quyét dinh thanh 1ap, doanh nghiép khong dua cang noi
dia/bia diém vao hoat dong ma khong c6 1y do chinh déang;
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- Truong hop doanh nghiép kinh doanh cang néi dia/Dia diém c6 vi pham phap luat Hai quan
theo quy dinh tai diém 4.2 trén day;

- Doaqh nghiép da duoc phép hoat dong nhung khong duy tri duoc cac diéu kién quy dinh tai
khoan 2, Di€u 4, Nghi dinh; diém L1, 1.2 trén day (trr nhimg truong hop da dugc cap phép hoat
dong theo quy dinh tai Quyét dinh 52/2003/QD-BTC).

4.4. Can ctr vao muc d9 tang truong hang hoa XUAt nhép khau cua cang ndi dia/Dia diém, kién
nghi cta doanh nghi€p va phu hop voi vi tri dia ly, cac di€u kién hoat dong cia cang ndi dia/Dia
diém, Cyc truong Cuc Hai quan quy@t dinh viéc cho phep doanh nghi€p thu hep hodc mé rong cang
ndi dia/Pia diém.

IL. Thii tuc thanh lip dia diém kiém tra thyc té hang hoa xuét khau, nhiap khiu (trong
phan nay goi tat 1a Dija diém kiém tra):

1. Pia diém kiém tra bao gom:

a. Pia diém kiém tra tap trung, tram thu gom hang 1é ¢ ndi dia;

b. Pia diém kiém tra hang xuat khau & bién giéi thudc khu kinh té ctra khau;

c. Chan cong trinh, nha may, xi nghiép, noi san xuat.

2. biéu kién thanh lap

2.1. Péi véi bia diém kiém tra tap trung, tram thu gom hang 1¢ ¢ ndi dia: Pugc thanh lap néu
dap ung duogc cac diéu kién sau:

~ a. Doanh nghi€p c¢6 dang ky kinh doanh nganh nghé giao nhén, van tai hang hoa xuit nhap
khau (d6i véi doanh nghiép xin thanh 14p dia diém kiém tra tai tram thu gom hang 18);

b. O dia ban c6 hoat dong xut khau, nhap khau thuong xuyén, giao théng thuén tién, phu hop
véi vige van chuyén hang hoa bang cont; cach Chi cuc Hai quan quan ly khong qué 20 km.

c. Céc diéu kién khac thuc hién theo qui dinh tai tiét d,d va e diém L.1, muc 4, phé”m B trén day.
2.2. DBbi véi Dia diém kiém tra hang xuat khau ¢ bién gi6i thudc khu kinh té cira khau

a. Nam trong khu kinh té cira khau;

b. Pugc phép cia UBND tinh cho phép hang hod di qua.

2.3. B6i véi dia diém kiém tra 1a chan cong trinh, nha may, xi nghiép, noi san XUAt.

a. Chan cong trinh hodc kho ctia cong trinh: La noi tap két thiét bi, may moc, vat tu nhap khéu
deé xay dung nha may, cong trinh.

b. Noi san xuat: La nha ‘mady, xi nghi¢p san xuét ctia doanh nghiép (4p dung d6i voi mat hang
xut khau, nhap khau c6 yéu cau riéng vé bao quan, dong goi, vé sinh, cong nghé, an toan.

Doanh nghiép chiu trach nhiém bd tri phuong tién phuc vu viéc kiém tra tai chan cong trinh,
nha may, xi nghiép, noi san xuat cua co quan Hai quan.

3. Tham quyén coéng nhan dia diém:

- Tong cuc truong Tong cuc Hai quan quyét dinh dbi voi Pia diém kiém tra tap trung, tram thu
gom hang 1¢ ¢ ndi dia va dia diém kiém tra hang xuét khau & bién giéi thuoc khu kinh té ctra khau;

- Cuc truong Hai quan quyét dinh thanh 1ap dia diém kiém tra chan cong trinh, nha may, xi
nghi¢p, noi san xuat.
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MUC 5 : )
THU TUC HAI QUAN POI VOI HANG HOA XUAT KHAU,
NHAP KHAU CHUYEN CUA KHAU

Thu tuc béi quan ddi Vfi‘i héng chuyén ctra khau duoc qui dinh tai Piéu 18 Nghi dinh. B9 Tai
chinh huéng dan thém méot s6 diem nhu sau:

1. Pbi v6i hang nhap khau ding ky to khai tai Chi cuc Hai quan ngoai cira khau, néu dugc
mien kiém tra thuc t€ hang ho4, thi khong phai lam thu tuc chuyén cura khau.

2. Hang hoa nhap khau chuyén ctra khau dua vao Khu Ché xuat, Hai quan Khu Qhé xudt chi
duoc ky thong quan cho 16 hang sau khi 16 hang nhap khau da dugc dua vao Khu Ché xuat.

3. Giam sat hang hoa xuat khau, nhap khau chuyén ctra khau:

a. Hang hoa xuét khau, nhap khau chuyén ctra khau phai dugc chira trong container hodc phai
duoc chira trong cac loai phuong tién vén tai, xe 0 t6 dap tng dugc yéu cau ni€ém phong Hai quan.

Truong hop hang khong thé niém phong duoc (hang siu trudng, siéu trong...) thi Chi cyc Hai
quan ctra khau nhap phai thong bao chi tiét bang van ban cho Chi cuc Hai quan ngoai ctra khau biét
ve tinh hinh hang hoa van chuyén khong dugc niém phong.

b. Khong niém phong d6i v6i hang hoa xuat khau, nhap khau chuyén cira khau dugc mién
ki€m tra thyc t€ hang hoa.

3. Tong cuc truong Toéng cuc Hai quan hudng cu thé quy trinh thi tuc hai quan dbi véi hang
hoa xuét khau, nhap khau chuyén cira khau.

MUC 6
THU TUC HAI QUAN POI VOI PHUONG TIEN VAN TAI
XUAT CANH, NHAP CANH, CHUYEN CANG

Thii tyc hai quan d6i v6i phuong tién van tai Xudt canh, nhép canh, 7chuyén cang duogc quy dinh
tai Chuong III Nghi dinh, B¢ Tai chinh hudng dan cu thé thém mot s6 diém sau:

1. Cac loai phuong tién van tai la tau bién, may bay, 0 t6, tau hoa lién van quéc té, (sau day goi
tat 1a phuong ti¢n van tai) phai lam thu tuc hai quan va chiu sy gidm sat hai quan trong qua trinh hoat
dong trén lanh tho Viét Nam;

2. Cang vu san bay, cang bién, ga dudng sit 1ién van qudc té c6 trach nhiém thong bao trude
cho co quan Hai quan cac thong tin lién quan dén phuong tién van tai, hang hod va hanh khach xuat
nhap canh do phuong tién van tai chuyén cho.

3. Céac t6 chuc van tai co trach nhiém khai voi co quan Hai quan vé hang hod, hanh khach, to
1ai, nguoi 1am viéce trén cac phuong ti€n van tai va cac thong tin khac c6 li€n quan dén cong tac quan
Iy phuong tién vén tai xuat canh, nhap canh, qua canh cua co quan Hai quan.

4. Phuong tién van tai phai hoat dong theo dung tuyén duong, ding cta khau, dimg ding noi
quy dinh va giao tra hang tai dia diém ghi trong chimg tir vén chuyén. Nguoi diéu khién phuong tién
van tai phai chiu trach nhiém trudc phap luat vé hoat dong ctia phuong tién duoc diéu khién trong
subt thoi gian hoat dong tai Viét Nam.

5. Nguoi diéu khién phuong tién vén tai hodc dai dién hop phép tai Viét Nam phai lam thi tuc
hai quan d6i véi phuong tién van tai tai Hai quan ctra khau nhdp dau tién va ctra khau xuat sau cung

hoic dia diém khac do Chinh phu qui dinh.
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6. Viéc cung cap thong tin va khai hai quan cta cac co quan, to chirc néu ¢ khoan 2, 3 trén va
giita cac Chi cuc Hai quan voi nhau duoc thyc hién qua hé thong méy tinh ndi mang truc tiép voi co
quan Hai quan hodc bang vin ban. Co quan Hai quan khuyén khich va wu tién d6i voi cac chu
phuong tién van tai thuc hién khai bao hai quan bé'mg hinh thire dién ta.

7. Cac chat no, chat chay, thudc doc, thuoc mé, ngoai té du trir, vii khi trang bi, rugu, bia,
thuoc 14 va d6 uong c6 con trén tau thi khai vao Ban khai cac kho du trit cta tau, phai d¢€ vao kho
riéng va dugc niém phong hai quan khi can thiét.

Trong trudng hop tau c6 chuyén chd hang héa nhap khau dé chuyén cang hodc hang hoéa qua
canh thi thuyén truéng phai ndp cho thém Ban luge khai hang hoa chuyén cang hoac hang hoa qua
canh khi lam thua tuc nhép canh tai ctra khau dau tién ctia Viét Nam.

Khi co quan Hai quan yéu cau, thuyén truong phai xuat trinh cac chimg tir lién quan dén hang
hoa van chuyén trén tau va ho so k¥ thuét cua tau, hd so lién quan dén thuyén vién, hanh khach trén
tau.

8. Tong cuc truong Tong cuc Hai quan qui dinh cu thé quy trinh thu tuc hai quan d6i véi
phuong tién van tai xuat canh, nhap canh, qua canh, chuyén cang.

9. Phuong tién van tai cta ca nhén, co quan, t6 chlrc tam nhép tai xuat, tam xuat tai nhap
khong nham muyc dich thuong mai (dudi day goi tat 1a phuong tién tam nhép tai xuat, tam xuat tai
nhép) dugc hudng dan cu thé nhu sau:

9.1. Phuong tién van tai tam nhap tai XUAt; tam xut tai nhap bao gém:
- O t6 du lich;

- Xe gin may;

- Thuyén, xudng c6 gin dong co hodc khong gin dong co, ca-nd;

- Tau bay ca nhan.

9.2. Thu tyc hai quan:

Doi voi phuong tién van tai tam nhap tai xuat, tam xuat tai nhap, nguoi diéu khién phuong tién
phai ndp va xuat trinh céc ho so, ching tir sau:

- Xuét trinh Gidy phép xuat canh, nhap canh hodc gidy to co gia tri twong duong theo quy dinh
cua Hiép dinh van tai duong b duoc ky két gitta Viét Nam véi cac nude cd chung duong bién gidi
hodc Hiép dinh van tai duong bo gilia cac nudc trong khu vuc (xuat trinh);

- To khai danh sach hanh khéch: (ndp 01 ban);
- To khai phuong tién van tai tam nhap tai XuAt, tam xudt tai nhap (ndp 01 ban);

- T khai hanh 1y ciia nguoi didu khién phuong tién, hanh khach c6 hanh 1y phai khai (néu c6
ndp 01 ban).

9.3. Quy dinh riéng cho cac phuong tién van tai ctia c nhan, to chirc & khu vuc bién gidi
thuong xuyén qua lai khu vuc bién gioi:

9.3.1. Cac phuong tién nay bao gom:

a. Xe 0 t0 tai ciia nuwdc ngoai vao khu vuc cira khau Viét Nam dé giao hang nhap khau hodc
nhéan hang xuat khau sau d6 quay vé nudc ngay trong ngay.

b. Xe 6 to tai ciia Viét Nam di qua bién giéi dé giao hang xuat khau, nhan hang nhap khau
ngay tai khu vuc ctra khau sau d6 quay tr¢ lai Viét Nam ngay trong ngay.
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c. Phuong tién vén tai ciia ca nhan, co quan, td chitc & khu vuc bién gigi thudong xuyén qua lai
khu vuc bién gidi do nhu cau sinh hoat hang ngay.

9.3.2. Diéu kién tam nhép tai xuat:
Céc loai phuong tién nay chi dugc tam nhap tai Xuat, tam xut tai nhép qua cung mot cira khau
9.3.3. Thu tyc hai quan:

Cac loai phuong tién nay khong phai co glay phép, khong phai khai bang to khai hai quan, co
quan hai quan cira khau quan 1y, theo ddi bang so.

Téng cuc Hai quan quy dinh cu thé vé thu tuc quan 1y d6i v6i phuong tién vén tai ndy.

’ o PHAN C ) o
KHIEU NAI, TO CAO, KHEN THUONG, XU LY VI PHAM

I. Khiéu nai, to c4o, khéi kién

1. Ca nhan, t6 chiic hoac ngudi dai dién cho cé nhén, t6 chuc d6 c6 quyéen khicu nai hodc khoi
kién cac quyét dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh lién quan dén viéc thuc hién thu tuc hai quan,
ki€m tra, giam sat hai quan ctia co quan hai quan, cong chtrc hai quan .

2. Moi cong dén co quyén t6 cao hanh vi trai phap luat trong viéc thuc hién thu tuc hai quan,
ki€m tra, giam sat hai quan.

3. Thim quyen trinh ty, thu tuc giai quyét khiéu nai, t6 co thyc hién theo quy dinh ciia phap
luat vé khiéu nai, t6 cao.

II. Khen thwéng, xi ly vi pham

1. Ca nhan, t6 chic thuc hién tét cac quy dinh vé quan 1y hai quan dugc khen thuéng theo ché
d6 chung ctia Nha nudc.

2. Ca nhén, t6 chirc ¢6 hanh vi vo ¥ hodc ¢b ¥ vi pham céc quy dinh vé tha tuc hai quan, kiém
tra, gidm sat hai quan thi tuy theo tinh chit, muc do, hanh vi vi pham ma bi xir phat vi pham hanh
chinh theo quy dinh tai Nghi dinh s6 138/2004/ND-CP ngay 17/6/2004 cta Chinh phu quy dinh viéc
xur phat vi pham hanh chinh trong linh vic quan 1y nha nudc vé hai quan hodc truy ctru trach nhiém
hinh sy.

3. Cong chirc hai quan khi tién hanh thu tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan c6 hanh vi
sach nhiéu, gay phién ha 1am anh huong dén hoat dong xuat khau, nhap khau hang hoa thi tuy theo
tinh, chat, muc do vi pham s€ bi xt 1y ky luat hodc truy ctru trach nhiém hinh sy; néu gay thiét hai
thi phai boi thuong theo quy dinh cua phap luat.

~ PHAND
TO CHUC THUC HIEN

1. Tong cuc truong Tong cuc Hai quan cin cir vao hudng dan tai Thong tu ndy ban hanh quy
ché va thyc hién viéc cap thé uu tién thu tuc hai quan cho doanh nghiép chap hanh tot phap luat vé
hai quan, ban hanh quy trinh thu tuc hai quan va hudng dan cac don vi hai quan thuc hi¢n thong nhat
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bao dam vira tao diéu kién thong thoang cho hoat dong xuét khau, nhép khau, vira thuc hién tot cong
tac quan ly hai quan.

2. Théng tu nay c6 hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay ké tir ngay dang cong bao, thay thé cac
Thong tu s6 32/2003/TT-BTC ngay 16.4.2003, Quyét dinh sd 52/2003/QD-BTC ngay 16.4.2003,
Quyét dinh s 53/2003/QD-BTC ngay 16.4.2003, Quyét dinh s6 54/2003/QD-BTC ngay 16.4.2003,
Quyét dinh s 55/2003/QD-BTC ngay 16.4.2003, Quyét dinh s6 56/2003/QD-BTC ngay 16.4.2003,
Quyét dinh sb 57/2003/QD-BTC ngay 16.4.2003 cia Bo trudng Bo Tai chinh.

Trong qua trinh thuc hién, néu c6 kho khin vudng mic, dé nghi cac don vi co s phan anh kip
thoi vé Bo Tai chinh d€ nghién ctru hudng dan bo sung.

KT. BO TRUONG
THU TRUONG
(daky)
Truong Chi Trung
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THÔNG TƯ 


CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 112/2005/TT-BTC 
NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ 
THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN                                   


Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29  tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;


Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01.7.2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Nghị định số  154 /2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005  của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;


Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8.12.2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;


Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan như sau:


PHẦN A. HƯỚNG DẪN CHUNG


1. Thông tư này hướng dẫn thi hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15.12.2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan (dưới đây gọi tắt là Nghị định) trước khi thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh. 


2. Thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở đánh giá quá trình chấp hành pháp luật của người khai hải quan, có ưu tiên và tạo thuận lợi đối với chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng đã nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan không được ưu tiên khi làm thủ tục hải quan.


2.1. Chủ hàng chấp hành tốt pháp luật về hải quan là người có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian 365 ngày tính đến ngày làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được cơ quan Hải quan xác định là: 


- Không bị pháp luật xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; 


- Không quá 02 lần bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan với mức phạt vượt thẩm quyền của Chi Cục trưởng Hải quan;


- Không trốn thuế: không bị truy tố hoặc bị phạt ở mức một  lần số thuế phải nộp trở lên;


- Không nợ thuế quá 90 ngày;


- Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.


2.2. Chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan là người xuất khẩu, nhập khẩu có 365 ngày tính đến ngày làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã 03 (ba) lần bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan, với mức phạt  mỗi lần  vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Hải quan hoặc đã 01 (một) lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan với mức phạt vượt quá thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Hải quan.


PHẦN B:  HƯỚNG DẪN CỤ THỂ


MỤC 1
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI


I. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại quy định tại mục 1 Chương II Nghị định, bao gồm:


1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại;


2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình tạm nhập tái xuất;


3. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình chuyển khẩu;


4. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;


5. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài;


6. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện các dự án đầu tư;


7. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh theo loại hình xuất nhập khẩu biên giới;


8. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu nhằm mục đích thương mại của tổ chức nhưng không phải là thương nhân (không có mã số thuế /xuất nhập khẩu), của cá nhân;


9. Hàng xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp chế xuất;


10. Hàng hoá đưa vào đưa ra kho bảo thuế;


11. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm;


12. Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ thi công công trình, phục vụ các dự án đầu tư, là tài sản đi thuê, cho thuê.


II. Hồ sơ hải quan:


Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp cho cơ quan Hải quan bộ hồ sơ hải quan gồm các chứng từ sau:


1. Đối với hàng xuất khẩu:


1.1. Hồ sơ cơ bản gồm:


- Tờ khai hải quan: 02 bản chính


1.2. Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, bộ hồ sơ hải quan được bổ sung thêm các chứng từ sau:


- Trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: Bản kê chi tiết hàng hoá:  01 bản chính và 01 bản sao;


- Trường hợp hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép xuất khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền:  01 bản (là bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Đối với hàng xuất khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng gia công: Bản định mức sử dụng nguyên liệu của mã hàng: 01 bản chính (chỉ phải nộp một lần đầu khi xuất khẩu mã hàng đó);


- Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan phải có: 01 bản chính 


2. Đối với hàng hoá nhập khẩu: 


2.1. Hồ sơ cơ bản gồm: 


- Tờ khai hải quan: 02 bản chính


- Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: 01 bản sao (trừ hàng hoá nêu ở điểm 5, 7 và 8 mục I, phần B);


- Hóa đơn thương mại (trừ hàng hoá nêu tại điểm 8, mục I phần B): 01 bản chính, và 01 bản sao; 


- Vận tải đơn (trừ hàng hoá nêu tại điểm 7, mục I phần B): 01 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy;


2.2. Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, bộ hồ sơ hải quan được bổ sung thêm các chứng từ sau:


- Trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất  Bản kê chi tiết hàng hoá: 01 bản chính và 01 bản sao;


- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng: Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 01 bản chính;


- Trường hợp hàng hoá được giải phóng hàng trên cơ sở kết quả giám định: Chứng thư giám định: 01 bản chính.  


- Trường hợp hàng hoá thuộc diện phải khai Tờ khai trị giá: Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu: 01 bản chính;


- Trường hợp hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền: 01 bản (là bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu);


- Trường hợp chủ hàng có yêu cầu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): 01 bản gốc và 01 bản sao thứ 3. 


Nếu hàng hoá nhập khẩu có tổng trị giá lô hàng (FOB) không vượt quá 200 USD thì không phải nộp hoặc xuất trình C/O;


- Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan phải có: 01 bản chính.


III. Kiểm tra hải quan 


Kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan bao gồm: kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hoá.


1. Kiểm tra hồ sơ hải quan


1.1. Kiểm tra sơ bộ để thực hiện đăng ký hồ sơ hải quan


Trước khi đăng ký hồ sơ, công chức hải quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các nội dung sau:


- Kiểm tra việc khai tên và mã số xuất nhập khẩu và khai thuế của người khai hải quan;


- Kiểm tra đối chiếu các điều kiện, quy định về việc làm thủ tục hải quan;


- Kiểm tra về số lượng các chứng từ phải có của bộ hồ sơ hải quan.


Kết thúc kiểm tra hồ sơ công chức hải quan quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Trường hợp không tiếp nhận đăng ký, công chức hải quan phải có ý kiến bằng giấy nêu rõ lý do cho người khai hải quan biết (theo mẫu của Tổng cục Hải quan).


1.2. Kiểm tra chi tiết hồ sơ:


Sau khi hồ sơ đã được tiép nhận, đăng ký cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra chi tiết hồ sơ:


- Kiểm tra chi tiết các tiêu chí, các nội dung khai trên tờ khai hải quan;


- Kiểm tra tính chính xác, sự phù hợp của các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan với các nội dung khai trong tờ khai hải quan;


- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hải quan, về chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác có liên quan.


- Kiểm tra việc khai của người khai hải quan về tên hàng, mã số, số lượng, chất lượng, trọng lượng, xuất xứ của hàng hoá, kê khai thuế, căn cứ kê khai thuế theo quy định tại điểm III.3, mục 1, phần B;


Kết thúc kiểm tra chi tiết hồ sơ, lãnh đạo Chi cục quyết định thông quan hàng hoá hoặc quyết định phải tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, quyết định tham vấn giá, quyết định trưng cầu giám định hàng hoá.


2. Kiểm tra thực tế hàng hoá


2.1. Các trường hợp kiểm tra thực tế hàng hoá:


a. Kiểm tra thực tế hàng hoá tới mức toàn bộ lô hàng đối với:


- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan;


- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan Hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan;


- Hàng hóa qua kết quả phân tích thông tin của cơ quan hải quan xác định có khả năng vi phạm pháp luật hải quan. 


b. Kiểm tra xác suất hàng hoá để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan của chủ hàng. 


2.2. Mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá:


a. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan thì tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng.


Sau nhiều lần kiểm tra nếu doanh nghiệp không vi phạm thì giảm dần mức độ kiểm tra nhưng không thấp hơn mức độ kiểm tra quy định tại điểm III.2.2.b, mục 1, phần B.


b. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan Hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan; hàng hóa qua kết quả phân tích thông tin của cơ quan hải quan  xác định có khả năng vi phạm pháp luật hải quan thì tiến hành kiểm tra thực tế 10% lô hàng, nếu không phát hiện vi phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì tiếp tục kiểm tra cho tới khi kết luận được mức độ vi phạm. 


c. Đối với hàng hoá phải kiểm tra xác suất để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan của chủ hàng (tối đa không quá 5% tổng số Tờ khai hải quan) được thực hiện như sau: 


- Tổng số tờ khai hải quan được xác định để tính tỷ lệ phải kiểm tra xác suất là số lượng tờ khai làm thủ tục ngày trước đó tại đơn vị. Ở đơn vị có ít tờ khai thì kiểm tra tối thiểu 1 tờ khai/ngày.


- Đối với lô hàng phải kiểm tra thì kiểm tra thực tế tới 5% lô hàng, nếu không phát hiện vi phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì tiếp tục kiểm tra cho tới khi kết luận được mức độ vi phạm.



2.3. Việc lựa chọn các kiện/container để kiểm tra được thực hiện trên cơ sở lấy xác suất ngẫu nhiên do hệ thống máy tính xử lý hoặc do lãnh đạo Chi cục quyết định và được thể hiện cụ thể trên hồ sơ hải quan.


2.4. Trong quá trình làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, căn cứ vào tình hình thực tế của lô hàng và thông tin mới thu nhận được, lãnh đạo Cục, Chi cục được quyết định thay đổi mức độ, hình thức kiểm tra đã quyết định trước đó.


2.5. Việc kiểm tra thực tế hàng hoá được tiến hành bằng máy móc thiết bị. Trường hợp không có máy móc thiết bị hoặc qua việc kiểm tra bằng máy móc thiết bị thấy cần thiết phải kiểm tra bằng phương pháp thủ công mới kết luận được thì tiến hành kiểm tra thủ công.


2.6. Kết thúc kiểm tra thực tế hàng hoá (bằng phương pháp thủ công hoặc máy móc thiết bị) công chức kiểm tra thực tế phải ghi kết quả kiểm tra theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. 


3. Nội dung kiểm tra trong quá trình thông quan hàng hoá


3.1. Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hoá


a. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan chịu trách nhiệm xác định về tên hàng, mã số hàng hoá. Trường hợp phát hiện việc khai của người khai hải quan là chưa chính xác thì giải thích cho người khai hải quan biết và điều chỉnh tên hàng, mã số theo đúng quy định, hướng dẫn về phân loại, áp mã hàng hoá.


Trường hợp Chi cục, Cục Hải quan tỉnh, thành phố không xác định được tên hàng, mã số hàng hoá thì báo cáo cấp trên trực tiếp để được hướng dẫn xác định, trừ trường hợp nêu ở điểm b dưới đây.


b. Trường hợp Chi cục Hải quan không xác định được chính xác tên hàng, mã số hàng hoá do mặt hàng cần phân tích trong phòng thí nghiệm mới xác định được thành phần, hàm lượng, các chất cấu thành, bản chất, công dụng của hàng hoá thì Chi cục Hải quan cùng chủ hàng lấy mẫu gửi đến Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Hải quan (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) để phân tích, phân loại. Căn cứ kết quả phân tích, phân loại của Trung tâm và các thông tin khác, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan quyết định mã số hàng hoá.


c. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với tên và mã số hàng hoá do cơ quan Hải quan xác định thì cùng với cơ quan hải quan lấy mẫu, thống nhất lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành (GĐCN) để giám định. Kết quả phân tích giám định của cơ quan, tổ chức GĐCN là căn cứ để các bên thực hiện. Cơ quan, tổ chức GĐCN chịu trách nhiệm về kết luận giám định của mình. Phí giám định do bên yêu cầu giám định trả.


Trường hợp người khai hải quan và cơ quan Hải quan không thống nhất được trong việc lựa chọn tổ chức giám định thì các bên tiến hành giám định độc lập và thực hiện khiếu nại theo quy định của Pháp luật.


3.2. Kiểm tra về lượng hàng hoá.


Đối với những mặt hàng mà bằng phương pháp thủ công hoặc thiết bị của cơ quan hải quan không xác định được lượng hàng (như hàng lỏng, hàng rời, lô hàng có lượng hàng lớn...) thì cơ quan hải quan căn cứ vào kết quả giám định của tổ chức giám định để xác định. Tổ chức giám định chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình.


3.3. Kiểm tra về chất lượng hàng hoá


a. Đối với hàng hoá thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng.


- Đối với hàng hoá nhập khẩu: cơ quan Hải quan căn cứ giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng có thẩm quyền để làm thủ tục hải quan.


- Đối với hàng hoá xuất khẩu: cơ quan hải quan không yêu cầu nộp hoặc xuất trình các giấy trên, người khai hải quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về chất lượng hàng xuất khẩu.


Chủ hàng có hàng hoá thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giữ nguyên trạng hàng hoá cho đến khi có kết luận về chất lượng hàng hoá của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng có thẩm quyền. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về nơi bảo quản chủ hàng phải nộp bổ sung vào hồ sơ hải quan kết luận về chất lượng hàng hoá của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng có thẩm quyền.


b. Đối với hàng hoá không thuộc diện phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng:


- Trường hợp bằng phương tiện và thiết bị của mình, cơ quan Hải quan không xác định được chất lượng hàng hoá để áp dụng chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thì cùng với chủ hàng lấy mẫu hoặc tài liệu kỹ thuật (catalogue…) và yêu cầu chủ hàng giữ nguyên trạng hàng hoá, thống nhất lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành thực hiện giám định. Kết luận của cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành có giá trị để các bên thực hiện.


- Trường hợp người khai hải quan và cơ quan Hải quan không thống nhất được trong việc lựa chọn tổ chức giám định chuyên ngành thì các bên tiến hành giám định độc lập và thực hiện khiếu nại theo quy định của Pháp luật.


3.4. Kiểm tra xuất xứ hàng hoá


a. Việc kiểm tra xuất xứ hàng hoá phải căn cứ vào thực tế hàng hóa và hồ sơ hải quan. 


b. Khi kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cơ quan Hải quan kiểm tra các nội dung sau: 


- Các tiêu chí cơ bản trên C/O, sự phù hợp về nội dung trên C/O và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan;


- Mẫu dấu, tên và mẫu chữ ký, tên cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp C/O thuộc Chính phủ của nước hoặc vùng lãnh thổ đã có thoả thuận ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam;


- Thời hạn hiệu lực của C/O.


c. Trường hợp có khác biệt nhỏ giữa việc khai trên C/O và chứng từ thuộc hồ sơ hải quan nhưng cơ quan Hải quan không có nghi ngờ về tính xác thực của xuất xứ hàng hoá và việc khai đó vẫn phù hợp với hàng hoá thực tế nhập khẩu thì C/O đó vẫn được coi là hợp lệ.


d. C/O đã nộp cho cơ quan hải quan thì không được thay thế hoặc sửa đổi nội dung, trừ trường hợp có lý do chính đáng và do chính cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền cấp C/O sửa đổi, thay thế  trong thời hạn quy định của pháp luật;


3.5. Kiểm tra thuế 


Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế do đối tượng nộp thuế khai. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc khai thiếu nội dung hoặc không đảm bảo thể thức pháp lý theo quy định, cơ quan hải quan thông báo cho đối tượng nộp thuế biết để khai bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, khai đủ nội dung, đảm bảo thể thức pháp lý theo quy định, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra các bước tiếp theo sau đây:


- Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt;


- Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế; 


- Kiểm tra các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế. Nội dung kiểm tra gồm: 


+ Kiểm tra kê khai của người khai hải quan về số lượng, trọng lượng, đơn vị tính của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;


+ Kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan; 


+ Kiểm tra kê khai của người khai hải quan về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; chênh lệch giá (nếu có);


+ Kiểm tra kê khai của người khai hải quan về tỷ giá tính thuế; 


+ Kiểm tra kết quả tính thuế do người khai hải quan kê khai, bao gồm kiểm tra phép tính số học, số thuế phải nộp của từng mặt hàng theo từng sắc thuế, tổng số thuế phải nộp của cả tờ khai hải quan;  


+ Kiểm tra điều kiện để áp dụng thời hạn nộp thuế hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật thuế.


3.6. Công chức Hải quan được giao nhiệm vụ kiểm tra từng nội dung tại điểm 3 mục này phải có trình độ chuyên môm đáp ứng được yêu cầu của công việc, kết thúc kiểm tra phải báo cáo kết quả kiểm tra, những trường hợp có ý kiến khác với người khai hải quan phải báo cáo đề xuất với lãnh đạo cấp trên trực tiếp.


4. Lấy mẫu, lưu mẫu, lưu hình ảnh hàng hoá nhập khẩu


4.1. Mẫu chỉ lấy trong trường hợp cần thiết và ở mức tối thiểu đủ để phục vụ cho việc phân tích, giám định.


4.2. Các trường hợp lấy mẫu


a. Người khai hải quan có yêu cầu lấy mẫu để phục vụ việc khai hải quan;


b. Nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu;


c. Hàng hoá nhập khẩu phải lấy mẫu để phục vụ phân tích, giám định theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;


4.3. Thủ tục lấy mẫu


a. Việc lấy mẫu phải căn cứ vào phiếu yêu cầu lấy mẫu của đơn vị hoặc cơ quan Hải quan. Phiếu lấy mẫu được lập thành 2 bản, 1 bản lưu cùng mẫu, 1 bản lưu tại đơn vị yêu cầu lấy mẫu. Tổng cục hải quan quy định mẫu phiếu này.


b. Khi lấy mẫu phải có đại diện chủ hàng và đại diện cơ quan Hải quan;


c. Mẫu phải được hai bên ký xác nhận và niêm phong;


d. Khi bàn giao mẫu phải có biên bản bàn giao và ký xác nhận.


4.4. Lưu mẫu


a. Nơi lưu mẫu:


- Trung tâm phân tích, phân loại đối với mẫu do Trung tâm phân tích, phân loại tiến hành phân tích;


- Chi cục Hải quan (đối với các trường hợp Chi cục cần lấy mẫu để giải quyết các nghiệp vụ có liên quan đến mẫu);


- Doanh nghiệp (đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu).


b. Thời gian lưu mẫu


- Mẫu phân tích lưu tại Trung tâm phân tích, phân loại và Chi cục Hải quan phục vụ yêu cầu chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được lưu trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày lấy mẫu. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì lưu đến khi giải quyết xong tranh chấp, kiếu nại;


- Mẫu nguyên liệu gia công được lưu tại doanh nghiệp cho đến khi hoàn thành thủ tục thanh khoản xong hợp đồng gia công;


- Mẫu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được lưu tại doanh nghiệp cho đến khi hoàn thành thủ tục thanh khoản xong tờ khai nhập khẩu.


4.5. Lưu ảnh của hàng hoá nhập khẩu


Các trường hợp hàng hoá kiểm tra thực tế phải ghi lại hình ảnh và lưu cùng hồ sơ hải quan:


- Hàng nhập khẩu chịu thuế có thuế suất cao;


- Hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất


IV. Thông quan hàng hoá


1. Lô hàng thông quan bình thường là lô hàng đã hoàn thành các bước thủ tục theo quyết định của lãnh đạo Chi cục Hải quan và đã tính thuế, nộp thuế. 


2. Trường hợp thông quan có điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Luật Hải quan, Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hải quan và khoản 2, khoản 3, Điều 12 Nghị định được thực hiện như sau:


- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian chờ kết quả giám định để xác định có được xuất khẩu, nhập khẩu hay không, nếu chủ hàng có yêu cầu đưa hàng hoá về bảo quản thì Chi cục trưởng Hải quan chỉ chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan.


- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu nhưng phải xác định giá, trưng cầu giám định, phân tích phân loại để xác định chính xác số thuế phải nộp thì được thông quan sau khi chủ hàng thực hiện các nghĩa vụ về thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế và nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp.


3. Trường hợp hàng hoá được thông quan theo kết quả giám định thì kết quả giám định này được áp dụng cho tất cả các lô hàng giống hệt nhập khẩu sau đó của các doanh nghiệp làm thủ tục qua Chi cục Hải quan đó. Hướng dẫn này không áp dụng cho việc giám định để xác định lượng hàng. 


V. Xác nhận thực xuất:


1. Đối với hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt: Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất căn cứ vận tải đơn và hoá đơn thương mại do chủ hàng xuất trình để xác nhận thực xuất trên Tờ khai hải quan.


2. Đối với hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông: Hải quan cửa khẩu xuất căn cứ kết quả giám sát việc xuất khẩu để xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan.


3. Đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan: Hải quan kho ngoại quan xác nhận “hàng đã đưa vào kho ngoại quan” lên Tờ khai hải quan xuất khẩu để người xuất khẩu làm căn cứ thanh khoản.


VI. Phúc tập hồ sơ hải quan 


Việc phúc tập, lưu trữ hồ sơ được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông quan. Trong thời gian này nếu người khai hải quan tự phát hiện có sự sai sót và đề nghị cơ quan Hải quan điều chỉnh thì Lãnh đạo Chi cục xem xét cho điều chỉnh mà không phải xử phạt vi phạm hành chính.


VII. Kiểm tra sau thông quan


Việc kiểm tra sau thông quan được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan.


MỤC 2
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC


I. Đối với hình thức đăng ký tờ khai hải quan 01 lần quy định tại khoản 6,  Điều 9 Nghị định:


1. Điều kiện để được áp dụng hình thức đăng ký Tờ khai một lần:


- Tên hàng trên Tờ khai hải quan không thay đổi trong thời hạn hiệu lực của tờ khai đăng ký một lần;


- Hàng hoá khai trên tờ khai phải thuộc cùng một hợp đồng; đối với hợp đồng mua bán hàng hoá phải có điều khoản quy định giao hàng nhiều lần;


- Doanh nghiệp không vi phạm các quy định về đăng ký tờ khai một lần;


- Không bị cưỡng chế về thủ tục hải quan.


2. Hình thức đăng ký tờ khai môt lần được áp dụng đối với tất cả các loại hình hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đáp ứng được các điều kiện quy định ở điểm I.1, mục 2, phần B trên đây.


3. Hiệu lực của tờ khai đã đăng ký:


3.1. Tờ khai có hiệu lực trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Hàng gia công có hiệu lực trong hiệu lực của phụ lục hợp đồng. Riêng hàng xuất khẩu, nhập khẩu có thuế và hàng sản xuất xuất khẩu Tờ khai có hiệu lực trong thời gian ân hạn thuế.


3.2. Tờ khai chấm dứt hiệu lực trước thời hạn trong các trường hợp:


- Có sự thay đổi chính sách thuế, chính sách quản lý xuất, nhập khẩu đối với mặt hàng khai trên tờ khai đăng ký 01 lần;


- Giấy phép xuất khẩu/ nhập khẩu hoặc hợp đồng hết hiệu lực;


- Doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc nhập khẩu hết lượng hàng khai trên tờ khai đăng ký 01 lần;


- Doanh nghiệp có thông báo không tiếp tục làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hết lượng hàng đã khai trên tờ khai hải quan;


- Doanh nghiệp xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hoá từng lần không đúng về tên hàng đã khai trên tờ khai hải quan đăng ký một lần;


-  Doanh nghiệp bị đưa vào danh sách cưỡng chế về thủ tục hải quan trong thời gian hiệu lực của tờ khai đăng ký 01lần.


4. Địa điểm làm thủ tục hải quan:


Việc làm thủ tục xuất khẩu hoặc nhập khẩu cho theo hình thức đăng ký Tờ khai một lần được thực hiện tại một Chi cục Hải quan. 


5. Thủ tục khi đăng ký tờ khai một lần:


5.1. Trách nhiệm của doanh nghiệp: 


5.1.1. Khai hải quan:


Người khai hải quan phải khai vào tờ khai hải quan và sổ theo dõi hàng hoá xuất/nhập khẩu. Một số nội dung khai áp dụng cho thủ tục xuất/nhập khẩu từng lần (chứng từ vận tải, phương tiện vận tải...) thì không phải khai khi đăng ký tờ khai một lần.


5.1.2. Nộp và xuất trình hồ sơ hải quan 


a. Chứng từ phải nộp:


- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất/nhập khẩu: 02 bản chính,


- Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: 01 bản sao,


- Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (đối với hàng hoá phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo qui định của pháp luật): 01 bản sao hoặc 01 bản chính (nếu khai trên tờ khai 1 lần hết toàn bộ hàng hoá được phép xuất khẩu/nhập khẩu ghi trên giấy phép).


- Sổ theo dõi hàng hoá xuất/nhập khẩu: 02 quyển.


b. Chứng từ xuất trình:


Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu để Hải quan đối chiếu với bản sao và cấp phiếu theo dõi, trừ lùi (đối với trường hợp khai trên tờ khai 1 lần không hết hàng hoá được phép xuất khẩu/nhập khẩu ghi trên giấy phép): 01 bản chính.


6. Thủ tục khi xuất khẩu, nhập khẩu từng lô hàng:


6.1. Hồ sơ hải quan:


Mỗi lần có hàng hoá xuất/nhập khẩu, chủ hàng khai lượng hàng xuất khẩu, nhập khẩu lần đó vào sổ theo dõi và nộp, xuất trình các giấy tờ sau đây:


a.  Giấy tờ phải nộp: Các giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định đối với từng loại hình (trừ những giấy tờ  đã nộp khi đăng ký tờ khai).


b. Giấy tờ  xuất trình gồm tờ khai hải quan đã đăng ký, sổ theo dõi hàng hoá xuất/nhập khẩu.


7. Thanh khoản tờ khai: 


7.1. Trách nhiệm của doanh nghiệp:


- Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tờ khai hết hiệu lực, doanh nghiệp phải làm thủ tục thanh khoản tờ khai hải quan với Chi cục Hải quan.


- Hồ sơ thanh khoản gồm Tờ khai hải quan đăng ký, sổ theo dõi hàng hoá xuất/nhập khẩu. 


7.2. Nhiêm vụ của Hải quan:


Chi cục Hải quan thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận tổng lượng hàng thực xuất/nhập khẩu vào tờ khai hải quan, xác định số thuế phải nộp, số thuế đã nộp.


II. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 15 Nghị định:


1. Hàng hóa được xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thương mại


2. Hồ sơ hải quan :


- Tờ khai xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ (do người xuất khẩu khai): 04 bản chính.


- Hợp đồng mua bán ngoại thương có chỉ định giao hàng tại Việt Nam (đối với người xuất khẩu), hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc hợp đồng gia công có chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (đối với người nhập khẩu): 01 bản sao.


- Hoá đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp xuất khẩu lập (liên giao khách hàng): 01 bản sao .


- Các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu (trừ B/L).


3. Hiệu lực của tờ khai xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ:


- Tờ khai xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Chi cục Hải quan làm thủ tục cho doanh nghiệp nhập khẩu ký xác nhận vào 04 tờ khai hải quan .


- Tờ khai xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ có giá trị để thanh khoản khi:


+ Đối với doanh nghiệp xuất khẩu: tờ khai hải quan được khai đầy đủ, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của 4 bên là: doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục xuất khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu.


+ Đối với doanh nghiệp nhập khẩu: tờ khai hải quan được khai đầy đủ, có xác nhận, ký tên, đóng dấu của 3 bên là: doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu..


+ Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đều làm thủ tục tại một Chi cục Hải quan, thì Chi cục Hải quan này ký xác nhận cả phần hải quan làm thủ tục xuất khẩu và Hải quan làm thủ tục nhập khẩu.


4. Tổng cục hải quan ban hành quy trình nghiệp vụ cụ thể để thực hiện hướng dẫn này. Thủ tục hải quan xuất, nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công thực hiện theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


III. Đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển quy định tại Điều 20 Nghị định. 


1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển để vận chuyển ra nước ngoài:


a. Khai hải quan:


- Hàng hoá đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển đều phải khai hải quan. Người khai hải quan là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung chuyển hàng hoá. 


-  Hàng hoá đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển được khai trên cùng một Tờ khai theo mẫu do Tổng cục Hải quan quy định. 


b. Hồ sơ hải quan: 


Tờ khai hàng trung chuyển; 


c. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển


Hàng hoá đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển thuộc đối tượng được miễn kiểm tra, cơ quan hải quan chỉ kiểm tra số lượng container, đối chiếu số ký hiệu của container với khai báo. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan hải quan phải tiến hành kiểm tra theo quy định.


d. Hàng hoá trung chuyển đi qua lãnh thổ Việt Nam thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định đối với hàng hoá quá cảnh.


2. Thanh khoản hàng trung chuyển:


- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hàng hoá đưa hết ra khỏi cảng trung chuyển, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung chuyển phải thực hiện thanh khoản tờ khai hàng trung chuyển;


- Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp làm dịch vụ trung chuyển phải báo cáo và đối chiếu với Hải quan khu trung chuyển về lượng hàng hoá đưa vào, đưa ra, hàng còn lưu tại khu vực trung chuyển.


3. Giải quyết hàng tồn đọng tại cảng trung chuyển:


Thực hiện như việc giải quyết hàng nhập khẩu tồn đọng tại cảng biển.


IV. Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu


Thủ tục hải quan đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại nhưng do tính đặc thù của loại hình này nên thủ tục hải quan được hướng dẫn bổ sung thêm như sau:


1. Đăng ký hợp đồng: 


Thủ tục đăng ký hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu (dưới đây gọi tắt là hợp đồng) được thực hiện khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu đầu tiên của hợp đồng tại một Chi cục Hải quan mà doanh nghiệp thấy thuận tiện nhất. 


2. Nơi làm thủ tục hải quan: 


Khi đã đăng ký hợp đồng tại đơn vị Hải quan nào thì các lô hàng nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phải được làm thủ tục tại đơn vị Hải quan đó. Khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu, doanh nghiệp được làm thủ tục xuất khẩu ở các đơn vị Hải quan khác nhau nhưng phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị Hải quan nơi đã đăng ký hợp đồng biết để theo dõi và thanh quyết toán.


3. Thanh quyết toán nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu: 


a. Nguyên tắc thanh quyết toán:


- Tờ khai nhập trước, tờ khai xuất trước phải được thanh khoản trước;


- Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu phải có trước tờ khai xuất sản phẩm;


b. Trách nhiệm của doanh nghiệp về thanh quyết toán:


- Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo, giải trình trình tính toán một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm hàng hoá sản xuất xuất khẩu và tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế có liên quan cho cơ quan Hải quan.


- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh quyết toán tại đơn vị Hải quan đã đăng ký mở Tờ khai hải quan nhập khẩu;


- Hồ sơ thanh quyết toán gồm:


+ Bảng kê danh sách các tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu đưa vào thanh quyết toán;


+ Bảng kê danh sách các tờ khai sản phẩm xuất khẩu đưa vào thanh quyết toán;


+ Báo cáo nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng xuất khẩu;


+ Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên vật liệu nhập khảu;


+ Báo cáo tính thuế trên nguyên vật liệu nhập khẩu.


c. Trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan 


- Căn cứ vào hồ sơ thanh quyết toán do doanh nghiệp gửi, cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo luật định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chính xác thì ra các quyết định xử lý về thuế theo quy định của luật thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu.


4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định cụ thể quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. 


V. Đối với hàng gia công xuất khẩu, nhập khẩu


Thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, nhưng do tính đặc thù của loại hình này nên các thủ tục hải quan cụ thể được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24.8.2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.


VI. Đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan:


1. Thủ tục hải quan quy định ở phần này áp dụng cho cả hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do quy định tại Luật Hải quan và hàng hoá đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan quy định tại Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (dưới đây gọi tắt là khu thương mại tự do).


2. Tất cả hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do đều phải làm thủ tục khai hải quan, chịu sự kiểm tra giám sát hải quan, trừ hàng hoá có xuất xứ Việt Nam đưa từ khu thương mại tự do vào nội địa thì không phải làm thủ tục hải quan.


3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nước ngoài đưa vào khu thương mại tự do:


- Khi đưa hàng hoá từ nước ngoài vào khu thương mại tự do, người khai hải quan phải khai trên Tờ khai hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu tại Hải quan khu thương mại tự do. Hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào khu thương mại tự do không thuộc diện chịu các loại thuế đối với hàng nhập khẩu, vì vậy, khi khai hải quan người khai hải quan không phải thực hiện kê khai tính thuế. 


- Hàng hoá đưa vào khu thương mại tự do được miễn kiểm tra hải quan. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì Cơ quan Hải quan thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hoá. Mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện theo quy định tại Thông tư này.


4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nội địa đưa vào khu thương mại tự do:


- Hàng hoá từ nội địa đưa vào khu thương mại tự do coi như hàng hoá xuất khẩu doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu. Doanh nghiệp trong khu thương mại tự do làm thủ tục hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu.


- Trường hợp doanh nghiệp nội địa đặt cơ sở trong khu thương mại tự do gia công hàng hoá, thì thủ tục hải quan thực hiện như doanh nghiệp nội địa đặt gia công tại nước ngoài. Doanh nghiệp nội địa đăng ký hợp đồng gia công và làm thủ tục xuất khẩu nguyên phụ liệu vào khu thương mại tự do tại Chi cục Hải quan trong nội địa. Hải quan khu thương mại tự do giám sát, xác nhận hàng vào khu thương mại. 


- Việc kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện theo quy định như đối với hàng xuất khẩu ra nước ngoài. Trường hợp hàng đưa vào khu thương mại tự do do Chi cục Hải quan khác Chi cục hải quan khu thương mại tự do làm thủ tục, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì Chi cục Hải quan khu thương mại tự do thực hiện kiểm tra lại hàng hoá theo quy định. 


5. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ khu thương mại tự do xuất khẩu ra nước ngoài.


5.1. Hàng hoá từ nước ngoài hoặc hàng hoá từ nội địa đưa vào khu thương mại tự do sau đó xuất khẩu nguyên trạng ra nước ngoài thì doanh nghiệp khai hải quan theo Tờ khai xuất khẩu khu thương mại tự do và bản kê chi tiết (nếu có).


5.2. Hàng hoá được sản xuất, chế biến tại khu thương mại từ nguyên liệu nhập khẩu hoặc từ nội địa đưa vào thì ngoài chứng từ trên phải nộp thêm bản định mức.


5.3. Hàng hoá có xuất xứ hoàn toàn Việt Nam thì thủ tục hải quan thực hiện như hàng xuất khẩu bình thường.


Các hàng hoá trên được miễn kiểm tra thực tế, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định tại khoản 2, mục III của Thông tư này.


6. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ khu thương mại tự do đưa vào nội địa:


Tất cả hàng hoá từ khu thương mại tự do đưa vào nội địa coi như hàng nhập khẩu từ nước ngoài, phải làm thủ tục hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu trừ hàng xuất xứ Việt Nam.


7. Giám sát hải quan đối với hàng hoá đưa ra, đưa vào, đi qua khu thương mại tự do:


- Khu Thương mại tự do phải có hàng rào cứng ngăn cách với bên ngoài, có cổng kiểm soát hải quan để giám sát hàng hoá đưa ra, đưa vào khu thương mại tự do.


- Tất cả hàng hoá đưa ra, đưa vào khu thương mại tự do, hàng hoá vận chuyển qua khu thương mại tự do để nhập khẩu vào nội địa hoặc xuất khẩu ra nước ngoài phải đi qua cổng kiểm soát hải quan và phải chịu sự giám sát của Hải quan cổng kiểm soát này.


- Hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào nội địa hoặc hàng hoá từ nội địa xuất khẩu ra nước ngoài khi đi qua khu thương mại tự do phải đi đúng tuyến đường do Hải quan khu thương mại tự do phối hợp với Ban quản lý khu thương mại tự do quy định. 


VII. Thủ tục thành lập, di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan và thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.


1. Thủ tục thành lập kho ngoại quan:


1.1. Hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan: 


Doanh nghiệp thoả mãn các điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 22 Nghị định và điểm I.1.d.đ.e, mục 4, phần B Thông tư này có nhu cầu thành lập kho ngoại quan thì có văn bản và hồ sơ gửi Cục Hải quan nơi doanh nghiệp dự kiến thành lập Kho ngoại quan để được xem xét. Hồ sơ xin thành lập Kho ngoại quan gồm:


a. Đơn xin thành lập kho ngoại quan (mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành);

b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao trong đó có chức năng kinh doanh kho bãi);


c. Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, hệ thống phòng chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan;

d. Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi.


1.2. Thủ tục xét cấp phép thành lập kho ngoại quan:


a. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tiến hành:

- Kiểm tra hồ sơ; 


- Khảo sát thực tế kho, bãi;

- Báo cáo kết quả và kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;


b. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, kiến nghị của Cục Hải quan và hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định cấp Giấy phép thành lập kho ngoại quan hoặc có văn bản trả lời nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện quy định tại Điều 22 của Nghị định. 

2. Rút giấy phép thành lập kho ngoại quan: 


Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định rút giấy phép hoạt động kho ngoại quan trong các trường hợp sau: 



a. Doanh nghiệp có văn bản đề nghị dừng hoạt động kho ngoại quan;

b. Trong 01 (một) năm chủ kho ngoại quan 3 (ba) lần vi phạm hành chính về hải quan, bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt hành chính về hải quan của Chi cục trưởng Hải quan; hoặc 01 (một) lần vi phạm hành chính về hải quan, bị xử phạt với mức phạt vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hải quan của Cục trưởng Hải quan hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 


c. Trong thời hạn 06 (sáu) tháng, doanh nghiệp không đưa kho ngoại quan vào hoạt động mà không có lý do chính đáng. 


3. Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan:


3.1. Hồ sơ hải quan:


Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng diện tích kho, bãi của kho ngoại quan đã được Tổng cục Hải quan cấp giấy phép thành lập ngay tại địa điểm xây dựng của kho hoặc có nhu cầu di chuyển kho ngoại quan từ địa điểm đã được Tổng cục Hải quan cấp giấy phép thành lập đến địa điểm mới nhưng vẫn nằm trong một khu vực được phép thành lập kho ngoại quan thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan, hồ sơ gồm:


- Đơn xin di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan;


- Sơ đồ kho, bãi khu vực di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan;


- Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi di chuyển, mở rộng.


3.2. Thủ tục xét cấp phép di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan:


Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, tiến hành:


- Kiểm tra hồ sơ;


- Khảo sát thực tế kho bãi


- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải ra quyết định cho phép di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho Ngoại quan hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp đối với trường hợp không đủ điều kiện để di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan. 


4. Đưa hàng  vào kho ngoại quan .


4.1.Hàng từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan:


4.1.1. Hồ sơ nộp cho Hải quan kho ngoại quan bao gồm:


- Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan : 02 bản chính.


- Hợp đồng thuê kho ngoại quan đã đăng ký với Hải quan (bản photocopy ký xác nhận và đóng dấu của chủ kho ngoại quan).


- Giấy uỷ quyền nhận hàng (nếu chưa được uỷ quyền trong hợp đồng thuê Kho ngoại quan): 01 bản chính, nếu bản fax phải có ký xác nhận và đóng dấu của chủ kho ngoại quan .


- Vận đơn (ghi rõ hàng gửi kho ngoại quan)


- Bản kê chi tiết hàng hoá (riêng ô tô, xe máy phải ghi rõ số khung và số máy).


4.1.2. Thủ tục hải quan:


- Thủ tục đăng ký tờ khai thực hiện như các loại hình kinh doanh khác.


- Hải quan kho ngoại quan đối chiếu số container, số niêm phong đối với hàng nguyên container; số kiện, ký mã hiệu kiện đối với hàng đóng kiện với bộ chứng từ nếu phù hợp và tình trạng niêm phong, bao bì còn nguyên vẹn thì làm thủ tục nhập kho. 


- Đối với hàng gửi kho ngoại quan nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan thì phải kiểm tra thực tế hàng hoá. Mức độ kiểm tra theo quy định tại Thông tư này.


- Công chức Hải quan giám sát hàng nhập Kho ngoại quan ký xác nhận hàng đã nhập kho vào tờ khai hải quan nhập, xuất kho ngoại quan. Trường hợp hàng đến cửa khẩu nhập rồi xuất khẩu ngay, không làm thủ tục nhập kho ngoại quan thì trên Tờ khai xuất, nhập kho ngoại quan ghi rõ “hàng xuất ngay từ cửa khẩu nhập, không nhập Kho ngoại quan”.


4.1.3. Trường hợp hàng chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan để nhập kho thì thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, mục 5 dưới đây.


4.1.4. Trường hợp có lý do chính đáng, được Cục trưởng hải quan nơi có kho ngoại quan chấp nhận, hàng hoá đã ký hợp đồng gửi kho ngoại quan được vận chuyển trực tiếp từ cửa khẩu nhập ra cửa khẩu xuất, không buộc phải đưa hàng vào kho.


4.2. Hàng từ nội địa đưa vào kho ngoại quan:


4.2.1. Hàng từ nội địa đưa vào kho ngoại quan trong các trường hợp sau:


- Hàng hoá xuất khẩu xin gửi kho ngoại quan;


- Hàng hoá từ kho ngoại quan đã được phép đưa vào nội địa để gia công, tái chế trước đó;


- Hàng hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất;


- Hàng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc phải tái xuất.


4.2.2. Thủ tục, hồ sơ hải quan:


a. Đối với hàng xuất khẩu, hàng phải tái xuất:


- Doanh nghiệp phải làm đầy đủ thủ tục, hồ sơ hải quan như đối với hàng xuất khẩu, hàng tái xuất được quy định tại Thông tư nảy trước khi gửi hàng vào kho ngoại quan.


- Chủ hàng (nước ngoài) hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng làm đầy đủ thủ tục, hồ sơ hải quan hàng gửi kho ngoại quan như quy định đối với hàng từ nước ngoài đưa vào gửi kho ngoại quan.


- Làm thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng chuyển cửa khẩu đến kho ngoại quan.


b. Đối với hàng từ kho ngoại quan đưa vào nội địa để gia công, tái chế nay tái nhập. Thủ tục, hồ sơ hải quan như đối với hàng hoá gia công xuất khẩu, nhập khẩu.


5. Đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan:


5.1. Hàng hoá từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài: 


a. Chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng nộp cho hải quan kho ngoại quan hồ sơ sau: 


- Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan : 02 bản chính.


- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu: 1 bản sao (nếu 1 tờ khai xuất khẩu phải xuất kho nhiều lần thì xuất trình để hải quan trừ lùi);

- Giấy uỷ quyền xuất hàng (nếu không ghi trong hợp đồng thuê kho);

- Phiếu xuất kho theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính;


b. Hải quan kho ngoại quan đối chiếu bộ chứng từ khai báo khi xuất kho với chứng từ khi làm thủ tục nhập kho và thực tế lô hàng, nếu phù hợp thì làm thủ tục xuất, thực hiện chế độ giám sát hải quan theo quy định tại Điều 18 Nghị định;


c. Hàng hoá của một lần nhập kho khai trên Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan được đưa ra khỏi kho ngoại quan một lần hoặc nhiều lần;


5.2. Hàng hoá từ kho ngoại quan đưa vào nội địa:


a. Hàng hoá từ kho ngoại quan được đưa vào nội địa trong các trường hợp sau:


- Hàng hoá nhập khẩu được đưa vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 26 Nghị định;


- Hàng hoá được đưa vào nội địa để gia công, tái chế. 


- Hàng hoá là máy móc thiết bị thuê của nước ngoài khi kết thúc hợp đồng đã tái xuất và gửi kho ngoại quan được đưa vào nội địa để thực hiện hợp đồng thuê tiếp theo.


- Trường hợp có lý do chính đáng và được Cục trưởng Hải quan nơi có kho ngoại quan chấp nhận, hàng hoá đã xuất khẩu gửi kho ngoại quan được làm thủ tục nhập khẩu vào nội địa. Thủ tục hải quan thực hiện như hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài.


b. Chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá đưa vào nội địa như thủ tục nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài theo đúng quy định của từng loại hình nhập khẩu tương ứng. 


c. Hải quan kho ngoại quan giám sát việc xuất hàng ra khỏi kho ngoại quan và xác nhận trên Tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan.


6. Vận chuyển hàng hoá từ Kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác trên lãnh thổ Việt Nam:


- Chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng phải làm đơn đề nghị và được sự đồng ý của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có kho ngoại quan đang chứa hàng trước. 


- Thủ tục hải quan đưa hàng từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác thực hiện theo quy định đối với lô hàng chuyển cửa khẩu.


- Thời gian của hợp đồng thuê kho ngoại quan được tính từ ngày hàng hoá được đưa vào Kho ngoại quan đầu tiên.


7. Thủ tục thanh lý hàng trong kho ngoại quan: 


Thực hiện theo Thông tư số 36/2003/TT-BTC ngày 17.4.2003 của Bộ Tài chính.


8. Quản lý hải quan đối với kho ngoại quan:


- Hàng hoá vận chuyển từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan, từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất, từ kho ngoại quan này đến kho ngoại quan khác, hàng hoá lưu giữ trong kho ngoại quan và các dịch vụ trong kho ngoại quan chịu sự kiểm tra, giám sát của Hải quan kho ngoại quan .


- Hải quan kho ngoại quan và chủ kho ngoại quan phải mở sổ theo dõi hàng hoá nhập, xuất kho.


- Định kỳ 6 tháng một lần, chủ kho ngoại quan phải báo cáo bằng văn bản cho Cục trưởng cục Hải quan nơi có kho ngoại quan về thực trạng hàng hoá trong kho và tình hình hoạt động của kho.


- Kết thúc hợp đồng thuê kho ngoại quan, chủ kho ngoại quan, chủ hàng có trách nhiệm thanh lý hợp đồng thuê kho ngoại quan. Chủ kho ngoại quan làm thủ tục thanh khoản hàng hoá nhập, xuất của hợp đồng đó với Hải quan Kho ngoại quan. 


-  Định kỳ mỗi năm một lần, Cục Hải quan tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của kho ngoại quan và việc chấp hành pháp luật hải quan của chủ Kho ngoại quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Cục Hải quan  tiến hành kiểm tra đột xuất kho ngoại quan.


VIII. Đối với hàng hoá đưa vào đưa ra kho bảo thuế


1. Hàng hóa đưa vào đưa ra kho bảo thuế là nguyên liệu nhập khẩu nhưng chưa phải nộp thuế để sản xuất hàng xuất khẩu của chính doanh nghiệp có kho bảo thuế.


Doanh nghiệp phải khai báo hồ sơ hải quan riêng biệt cho phần nguyên liệu nhập khẩu được bảo thuế.


2. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu đưa vào kho bảo thuế được thực hiện như thủ tục hải quan đối với một lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, trừ thủ tục nộp thuế và thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện như quy định tại Điều 28 và Điều 29 Nghị định. 


3. Thủ tục nộp thuế đối với phần nguyên liệu nhập kho bảo thuế để sản xuất sản phẩm nhưng không xuất khẩu được thực hiện theo nguyên tắc nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau, cụ thể: số nguyên liệu tồn không xuất khẩu sẽ được tính vào các Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sau cùng trong kỳ thanh khoản hàng tại kho bảo thuế, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký Tờ khai.


IX. Đối với hàng hoá đưa vào đưa ra kho thu gom hàng lẻ (CFS)


Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho CFS được áp dụng như đối với một lô hàng chuyển cửa khẩu.


X. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất


1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng theo thủ tục đã được hướng dẫn đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu trên đây. Ngoài các giấy tờ phải nộp, do đặc điểm của loại hình này doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện các thủ tục sau:


- Mỗi quý thanh khoản một lần;


- Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thanh khoản gồm:


+ Bảng tổng hợp các Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu;


+ Bảng tổng hợp lượng nguyên liệu đã nhập khẩu;


+ Bảng tổng hợp các Tờ khai hải quan xuất khẩu sản phẩm;


+ Bảng tổng hợp lượng sản phẩm đã xuất khẩu;


+ Các bản định mức của từng mặt hàng (mã hàng);


+ Báo cáo nhập, xuất, tồn nguyên liệu nhập khẩu.


2. Quản lý của Hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu:


Căn cứ báo cáo của doanh nghiệp chế xuất, cơ quan Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất thực hiện kiểm tra hồ sơ. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ tiến hành kiểm tra hàng hoá tồn kho. Nếu có vi phạm sẽ bị xử lý theo luật định.


XI. Đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài quy định tại Điều 32, Nghị định: 


1. Người khai báo hải quan:


a. Nếu linh kiện, phụ tùng tạm nhập do chính tàu bay, tàu biển mang theo khi nhập cảnh thì người khai hải quan là người điều khiển phương tiện. 


b. Nếu linh kiện, phụ tùng gửi trước, gửi sau theo địa chỉ của đại lý hảng tàu thì người khai hải quan là đại lý hảng tàu đó.


2. Thủ tục hải quan:


a. Đối với trường hợp phụ tùng, linh kiện tạm nhập để phục vụ cho hợp đồng sửa chữa tàu biển, tàu bay ký giữa chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại Việt Nam thì làm thủ tục theo loại hình gia công cho nước ngoài.


b. Linh kiện, phù tùng tạm nhập nếu không sử dụng hết phải tái xuất ra khỏi Việt Nam. Trường hợp tiêu thụ tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về chính sách quản lý hàng hoá xuất, nhập khẩu, chính sách thuế như hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài. Đại lý hãng tàu hoặc người mua Việt Nam phải chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan Hải quan, nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.


c. Linh kiện, phụ tùng tháo ra khi sửa chữa, thay thế phải tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc tiêu huỷ đúng quy định pháp luật. 


XII. Đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái xuất:


Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Ngoài ra do tính đặc thù của loại hình này nên có một số quy định cụ thể như sau:


1. Địa điểm làm thủ tục hải quan:


a. Hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất chỉ được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu;


b. Hàng hoá khi tái xuất có thể làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu tái xuất.


c. Nếu hàng hoá tạm nhập – tái xuất là hàng hoá thuộc danh mục cấm nhập khẩu thì phải lưu giữ trong khu vực cửa khẩu nhập, phải làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập hàng.


2. Quản lý hàng tái xuất:


a. Khi làm thủ tục tái xuất ngoài những chứng từ như đối với một lô hàng xuất khẩu thương mại người khai hải quan phải nộp một bản sao và xuất trình bản chính Tờ khai hàng tạm nhập


b. Một lô hàng tạm nhập có thể chia thành nhiều lô hàng tái xuất. Khi tái xuất, doanh nghiệp phải tái xuất một lần hết lượng hàng khai trên một tờ khai tái xuất.


c. Hàng hoá tái xuất phải được xuất qua cửa khẩu trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi hàng đến cửa khẩu xuất. Trong trường hợp có lý do chính đáng được Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu xuất chấp nhận thì được lưu tại cửa khẩu xuất, nhưng không quá thời hạn hiệu lực của tờ khai tái xuất.


3. Thanh khoản tờ khai tạm nhập:


Chi cục hải quan làm thủ tục tạm nhập hàng hoá chịu trách nhiệm thanh khoản tờ khai tạm nhập khi hàng hoá đã tái xuất hết.


XIII. Hàng hoá tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm


Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Ngoài ra do tính đặc thù của loại hình này nên có một số quy định cụ thể như sau:


1. Địa điểm làm thủ tục hải quan: 


Chi cục Hải quan nơi có Hội chợ, triển lãm hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu.


2. Thời hạn tái xuất, tái nhập: 


Sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ triển lãm doanh nghiệp làm thủ tục tái xuất hoặc tái nhập hàng hoá dự hội chợ triển lãm. Nếu có lý do chính đáng thì thời gian tái xuất, tái nhập được gia hạn nhưng không quá ba lần, mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày. 


3. Thẩm quyền gia hạn thời gian tái xuất, tái nhập: 


- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố gia hạn đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.


- Bộ Thương gia hạn đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.


4. Cơ quan Hải quan thanh quyết toán:


Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất (nơi làm thủ tục hải quan lần đầu tiên) chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và thanh quyết toán đối với hàng tạm nhập, tái xuất. Đối với hàng hoá dự hội chợ và có tổ chức bán tại hội chợ thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thì phải xin phép Bộ Thương mại. 


Hàng bán tại hội chợ triển lãm phải nộp thuế theo luật định.  


XIV. Đối với hàng hoá là máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư, tài sản cho thuê, đi thuê.


Thủ tục hải quan đối với hàng hoá là máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư, tài sản cho thuê, đi thuê thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.


XV. Đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu


Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu thực hiện theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại nhưng không tính thuế và thu thuế. Ngoài ra do tính đặc thù của loại hình này nên có quy định cụ thể thêm như sau:


1. Nếu hàng chuyển khẩu được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam thì không phải làm thủ tục hải quan.


2. Nếu hàng hoá chuyển khẩu được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, cảng trung chuyển hàng hoá thì làm thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, cảng trung chuyển.


3. Hàng hoá kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu phải tái xuất tại cửa khẩu nhập.


4. Hàng hoá kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu thuộc đối tượng được miễn kiểm tra. Trường hợp phát hiện có dâú hiệu vi phạm pháp luật thì phải kiểm tra hải quan theo quy định tại điểm III.2.2,  mục 1, phần B Thông tư này.


XVI. Đối với việc tạm nhập, tạm xuất theo phương thức quay vòng đối với các phương tiện chứa hàng hoá.


1. Các phương tiện này bao gồm:


a. Container rỗng;


b. Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng (flex tank);


c. Container có móc treo chuyên dùng.


2. Thủ tục hải quan:


 a. Trường hợp các phương tiện trên là của hãng vận tải:


- Khi nhập khẩu: 


Đại lý hãng tàu nộp bản lược khai trong bản lược khai hàng hoá chuyên chở trong đó có liệt kê cụ thể các phương tiện nhập khẩu.


- Khi xuất khẩu: 


+ Đại lý hãng tàu nộp Bản kê container rỗng (trước khi xếp xuống tàu);


+ Thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu nộp bản lược khai hàng hoá chuyên chở.


b. Trường hợp các phương tiện trên không phải của hãng vận tải:


- Người khai hải quan là người có hàng hoá đã hoặc sẽ chứa trong các phương tiện nêu trên. 


- Người khai hải quan phải có văn bản giải trình để được làm thủ tục theo phương thức này.


XVII. Đối với hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế:


Thực hiện theo quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC ngày 28.9.2004 của Bộ trưởng Bộ tài Chính.


XVIII. Đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và vật phẩm hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.


Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2003/TT-BTC ngày 16.4.2003 của Bộ Tài chính.


MỤC 3
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI


I. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại


Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằn mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm:


1. Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài;


2. Hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên;


3. Hàng viên trợ nhân đạo; 


4. Hàng hoá tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;


5. Hàng mẫu không thanh toán; 


6. Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc của người xuất nhập cảnh;


7. Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;


8. Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hoá mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế;


9. Hàng phi mậu dịch khác.


II. Người khai hàng hoá xuất nhập khẩu phi mậu dịch gồm:


1. Chủ hàng; hoặc:


2. Đại lý làm thủ tục hải quan nếu chủ hàng ký hợp đồng với đại lý; hoặc:


3. Người được chủ hàng uỷ quyền bằng  văn bản. Trong trường hợp này người nhận uỷ quyền được nhân danh mình khai, ký tên, đóng dấu vào tờ khai hải quan.


III. Hồ sơ hải quan:


1. Đối với hàng nhập khẩu:


a. Giấy tờ phải nộp:


- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch : 02 bản chính;


- Vận tải đơn (trừ trường hợp hàng hoá mang theo người vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định tại điểm I.8, mục II phần B): 01bản copy


- Văn bản uỷ quyền quy định tại điểm II.3, mục III, phần B: 1 bản chính;


- Giấy xác nhận hàng viện trợ của Bộ Tài chính (đối với trường hợp nhập khẩu hàng viện trợ nhân đạo): 01 bản chính;


- Văn bản cho phép định cư tại Việt nam của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp nhập khẩu tài sản di chuyển của cá nhân, gia đình): 01 bản sao công chứng;


- Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển tài sản của tổ chức từ nước ngoài vào Việt Nam: 01 bản sao;


- Giấy phép nhập khẩu hàng hoá (đối với trường hợp nhập khẩu hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện trừ các trường hợp nêu ở điểm I.7, điểm I.8, mục 3, phần B): 01 bản chính;


- Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có.


b. Giấy tờ phải xuất trình:


- Giấy báo nhận hàng của tổ chức vận tải (trừ trường hợp hàng hoá mang theo người vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định tại điểm I.8, mục 3 phần B);


- Hợp đồng ký với đại lý hải quan (áp dụng đối với trường hợp tại điểm II.2, mục 3, phần B);


- Sổ tiêu chuẩn hàng miễn thuế của cơ quan ngoaị giao, tổ chức quốc tế, những người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên.


2. Đối với hàng xuất khẩu:


a. Giấy tờ phải nộp:


- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch: 02 bản chính;


- Văn bản uỷ quyền quy định tại điểm II.3, mục 3, phần B: 01 bản chính;


- Văn bản cho phép xuất khẩu viện trợ nhân đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp xuất khẩu hàng viện trợ nhân đạo): 01 bản sao có xác nhận của tổ chức nhận viện trợ;


- Văn bản cho phép định cư ở nước ngoài của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp xuất khẩu tài sản di chuyển của cá nhân, gia đình): 01 bản sao có công chứng;


- Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển tài sản của tổ chức ra nước ngoài: 01 bản sao có công chứng;


- Giấy phép xuất khẩu hàng hoá (đối với trường hợp xuất khẩu hàng cấm, hàng xuất khẩu có điều kiện, trừ hàng hoá của các đối tượng nêu tại các điểm I.7, điểm I.8 trên): 01 bản chính;


- Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật phải có.


b. Giấy tờ phải xuất trình: 


Hợp đồng ký với đại lý hải quan (đối với trường hợp tại điểm II.2 trên).


IV. Thủ tục hải quan: 


1. Người khai hải quan khai và nộp hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký hồ sơ;


2. Người khai hải quan nhận hàng từ người vận tải (đối với hàng nhập khẩu);


3. Người khai hải quan xuất trình hàng hoá, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hàng hoá. 


Việc kiểm tra hàng hoá phi mậu dịch cũng phải tuân thủ nguyên tắc kiểm tra hải quan quy định tại Luật Hải quan, Nghị định. 


Riêng hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế được hưởng quy chế ngoại giao tại Việt Nam và những người nước ngoài có thân phận ngoại giao làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên được miễn kiểm tra trong mọi trường hợp, trừ trường hợp vi phạm pháp luật quả tang. Tổ chức, cá nhân nói trên và người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bị phát hiện vi phạm pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; 


4. Người khai hải quan nộp thuế, lệ phí và các khoản khác theo quy định của pháp luật;


Thủ tục hải quan được hoàn thành, hàng hoá được thông quan sau khi các công việc trên được thực hiện. 


MỤC 4
THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 
TẠI CẢNG NỘI ĐỊA, ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN NGOÀI 
CỬA KHẨU VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HOÁ Ở NỘI ĐỊA


I. Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa và thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu:


1. Điều kiện thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa (dưới đây gọi tắt là cảng nội địa): 


1.1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu; kinh doanh kho, bãi.


1.2. Khu vực thành lập cảng nội địa phải đáp ứng các điều kiện sau:


a. Được thành lập khi có tình trạng ách tắc hàng hoá xuất nhập khẩu tại cảng biển quốc tế và đã được quy hoạch trong hệ thống cảng nội địa của Bộ Giao thông vận tải công bố;


b. Phải có diện tích từ 10 ha trở lên;


c. Địa điểm phải đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan Hải quan như nơi làm việc, nơi kiểm tra hàng hoá, kho chứa tang vật vi phạm.


d. Kho, bãi phải có tường rào ngăn cách với khu vực xung quanh, được trang bị hệ thống camera, máy soi, cân điện tử, các thiết bị khác để thông quan hàng hoá nhanh chóng. Hàng hoá ra vào kho, bãi phải được quản lý bằng hệ thống máy tính. Các hệ thống, thiết bị này được nối với hệ thống giám sát của cơ quan Hải quan.


2. Điều kiện thành lập Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu (dưới đây gọi tắt là Địa điểm):


2.1. Khu vực thành lập địa điểm phải đáp ứng các điều kiện sau:


a. Phải nằm trong qui hoạch của Bộ Tài chính về hệ thống các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.


b. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại tự do, khu phi thuế quan, khu kinh tế đặc biệt khác hoặc địa bàn tập trung nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên ổn định. 


c. Ở nơi giao thông thuận tiện, phù hợp với việc vận chuyển hàng hoá bằng cont.


d. Có diện tích từ 01 ha trở lên.


đ. Các điều kiện khác như qui định tại điểm d,đ điểm 1, phần I trên.


3. Hồ sơ xin thành lập cảng nội địa/Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu gồm:


a. Văn bản đề nghị thành lập: 01 bản chính.


b. Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, thành phố nơi đặt cảng nội địa/địa điểm


c. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao


d. Luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng: 01 bản sao


đ. Quy chế hoạt động: 01 bản chính


4. Thủ tục thành lập:


4.1. Hồ sơ xin thành lập cảng nội địa/Địa điểm được gửi đến Tổng cục Hải quan.


a. Tổng cục Hải quan tiến hành thẩm định các nội dung:


- Kiểm tra việc qui hoạch cảng nội địa/địa điểm;


- Kiểm tra hồ sơ;


- Khảo sát thực tế kho, bãi;


- Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định và điểm I.1, I.2 trên đây.


b. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc thẩm định, báo cáo kết quả và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập cảng nội địa/Địa điểm. 


4.2. Định kỳ mỗi năm một lần hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật Hải quan của doanh nghiệp được phép thành lập và kinh doanh cảng nội địa/Địa điểm này. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có vi phạm pháp luật Hải quan thì tuỳ theo mức độ vi phạm, xử lý theo quy định của Pháp luật hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính thu hồi Quyết định thành lập cảng nội địa/Địa điểm.


4.3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi Quyết định thành lập cảng nội địa/địa điểm trong các trường hợp sau:


- Doanh nghiệp có văn bản đề nghị ngừng hoạt động;


- Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có Quyết định thành lập, doanh nghiệp không đưa cảng nội địa/Địa điểm vào hoạt động mà không có lý do chính đáng;


- Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cảng nội địa/Địa điểm có vi phạm pháp luật Hải quan theo quy định tại điểm 4.2 trên đây;


- Doanh nghiệp đã được phép hoạt động nhưng không duy trì được các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định; điểm I.1, I.2 trên đây (trừ những trường hợp đã được cấp phép hoạt động theo quy định tại Quyết định 52/2003/QĐ-BTC).


4.4. Căn cứ vào mức độ tăng trưởng hàng hoá xuất nhập khẩu của cảng nội địa/Địa điểm, kiến nghị của doanh nghiệp và phù hợp với vị trí địa lý, các điều kiện hoạt động của cảng nội địa/Địa điểm, Cục trưởng Cục Hải quan quyết định việc cho phép doanh nghiệp thu hẹp hoặc mở rộng cảng nội địa/Địa điểm.


II. Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (trong phần này gọi tắt là Địa điểm kiểm tra):


1. Địa điểm kiểm tra bao gồm: 


a. Địa điểm kiểm tra tập trung, trạm thu gom hàng lẻ ở nội địa;


b. Địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu;


c. Chân công trình, nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất.


2. Điều kiện thành lập


2.1. Đối với Địa điểm kiểm tra tập trung, trạm thu gom hàng lẻ ở nội địa: Được thành lập nếu đáp ứng được các điều kiện sau: 


a. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu (đối với doanh nghiệp xin thành lập địa điểm kiểm tra tại trạm thu gom hàng lẻ);


b. Ở địa bàn có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên, giao thông thuận tiện, phù hợp với việc vận chuyển hàng hoá bằng cont; cách Chi cục Hải quan quản lý không quá 20 km.


c. Các điều kiện khác thực hiện theo qui định tại tiết d,đ và e điểm I.1, mục 4, phần B trên đây.


2.2. Đối với Địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu


a. Nằm trong khu kinh tế cửa khẩu;


b. Được phép của UBND tỉnh cho phép hàng hoá đi qua.


2.3. Đối với địa điểm kiểm tra là chân công trình, nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất.


a. Chân công trình hoặc kho của công trình: Là nơi tập kết thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình.


b.  Nơi sản xuất: Là nhà máy, xí nghiệp sản xuất của doanh nghiệp (áp dụng đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu riêng về bảo quản, đóng gói, vệ sinh, công nghệ, an toàn.


Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí phương tiện phục vụ việc kiểm tra tại chân công trình, nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất của cơ quan Hải quan.


3. Thẩm quyền công nhận địa điểm: 


- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định đối với Địa điểm kiểm tra tập trung, trạm thu gom hàng lẻ ở nội địa và địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu;


- Cục trưởng Hải quan quyết định thành lập địa điểm kiểm tra chân công trình, nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất.


MỤC 5
THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU


Thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu được qui định tại Điều 18 Nghị định. Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một số điểm như sau:


1. Đối với hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, nếu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, thì không phải làm thủ tục chuyển cửa khẩu. 


2. Hàng hoá nhập khẩu chuyển cửa khẩu đưa vào Khu Chế xuất, Hải quan Khu Chế xuất chỉ được ký thông quan cho lô hàng sau khi lô hàng nhập khẩu đã được đưa vào Khu Chế xuất. 


3. Giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu: 


a. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu phải được chứa trong container hoặc phải được chứa trong các loại phương tiện vận tải, xe ô tô đáp ứng được yêu cầu niêm phong Hải quan.


Trường hợp hàng không thể niêm phong được (hàng siêu trường, siêu trọng...) thì Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập phải thông báo chi tiết bằng văn bản cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết về tình hình hàng hoá vận chuyển không được niêm phong.


b. Không niêm phong đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.


3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng cụ thể quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.


MỤC 6
 THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VÂN TẢI 
XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, CHUYỂN CẢNG


Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, chuyển cảng được quy định tại Chương III Nghị định, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thêm một số điểm sau: 


1. Các loại phương tiện vận tải là tàu biển, máy bay, ô tô, tàu hỏa liên vận quốc tế, (sau đây gọi tắt là phương tiện vận tải) phải làm thủ tục hải quan và chịu sự giám sát hải quan trong quá trình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; 


2. Cảng vụ sân bay, cảng biển, ga đường sắt liên vận quốc tế có trách nhiệm thông báo trước cho cơ quan Hải quan các thông tin liên quan đến phương tiện vận tải, hàng hoá và hành khách xuất nhập cảnh do phương tiện vận tải chuyên chở.


3. Các tổ chức vận tải có trách nhiệm khai với cơ quan Hải quan về hàng hoá, hành khách, tổ lái, người làm việc trên các phương tiện vận tải và các thông tin khác có liên quan đến công tác quản lý phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của cơ quan Hải quan. 


4. Phương tiện vận tải phải hoạt động theo đúng tuyến đường, đúng cửa khẩu, dừng đúng nơi quy định và giao trả hàng tại địa điểm ghi trong chứng từ vận chuyển. Người điều khiển phương tiện vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của phương tiện được điều khiển trong suốt thời gian hoạt động tại Việt Nam.


5. Người điều khiển phương tiện vận tải hoặc đại diện hợp pháp tại Việt Nam phải làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải tại Hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất sau cùng hoặc địa điểm khác do Chính phủ qui định. 


6. Việc cung cấp thông tin và khai hải quan của các cơ quan, tổ chức nêu ở khoản 2, 3 trên và giữa các Chi cục Hải quan vơi nhau được thực hiện qua hệ thống máy tính nối mạng trực tiếp với cơ quan Hải quan hoặc bằng văn bản. Cơ quan Hải quan khuyến khích và ưu tiên đối với các chủ phương tiện vận tải thực hiện khai báo hải quan bằng hình thức điện tử. 


7. Các chất nổ, chất cháy, thuốc độc, thuốc mê, ngoại tệ dự trữ, vũ khí trang bị, rượu, bia, thuốc lá và đồ uống có cồn trên tàu thì khai vào Bản khai các kho dự trữ của tàu, phải để vào kho riêng và được niêm phong hải quan khi cần thiết.


Trong trường hợp tàu có chuyên chở hàng hóa nhập khẩu để chuyển cảng hoặc hàng hóa quá cảnh thì thuyền trưởng phải nộp cho thêm Bản lược khai hàng hóa chuyển cảng hoặc hàng hóa quá cảnh khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam.


Khi cơ quan Hải quan yêu cầu, thuyền trưởng phải xuất trình các chứng từ liên quan đến hàng hóa vận chuyển trên tàu và hồ sơ kỹ thuật của tàu, hồ sơ liên quan đến thuyền viên, hành khách trên tàu.


8. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định cụ thể quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.


9. Phương tiện vận tải của cá nhân, cơ quan, tổ chức tạm nhập tái xuât, tạm xuất tái nhập không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là phương tiện tạm nhập tái xuât, tạm xuất tái nhập) được hướng dẫn cụ thể như sau:


9.1. Phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất; tạm xuất tái nhập bao gồm: 


- Ô tô du lịch; 


- Xe gắn máy;


- Thuyền, xuồng có gắn động cơ hoặc không gắn động cơ, ca-nô; 


- Tàu bay cá nhân.

9.2. Thủ tục hải quan:


Đối với phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, người điều khiển phương tiện phải nộp và xuất trình các hồ sơ, chứng từ sau:


- Xuất trình Giấy phép xuất cảnh, nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định của Hiệp định vận tải đường bộ được ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới hoặc Hiệp định vận tải đường bộ giữa các nước trong khu vực (xuất trình);


- Tờ khai danh sách hành khách: (nộp 01 bản);


- Tờ khai phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập (nộp 01 bản);


- Tờ khai hành lý của người điều khiển phương tiện, hành khách có hành lý phải khai (nếu có nộp 01 bản).


9.3. Quy định riêng cho các phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại khu vực biên giới: 


9.3.1. Các phương tiện này bao gồm:


a. Xe ô tô tải của nước ngoài vào khu vực cửa khẩu Việt Nam để giao hàng nhập khẩu hoặc nhận hàng xuất khẩu sau đó quay về nước ngay trong ngày.


b. Xe ô tô tải của Việt Nam đi qua biên giới để giao hàng xuất khẩu, nhận hàng nhập khẩu ngay tại khu vực cửa khẩu sau đó quay trở lại Việt Nam ngay trong ngày.


c. Phương tiện vận tải của cá nhân, cơ quan, tổ chức ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại khu vực biên giới do nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. 


9.3.2. Điều kiện tạm nhập tái xuất: 


Các loại phương tiện này chỉ được tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập qua cùng một cửa khẩu


9.3.3. Thủ tục hải quan:


Các loại phương tiện này không phải có giấy phép, không phải khai bằng tờ khai hải quan, cơ quan hải quan cửa khẩu quản lý, theo dõi bằng sổ.


Tổng cục Hải quan quy định cụ thể về thủ tục quản lý đối với phương tiện vận tải này.


PHẦN C
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM


I. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện 


1. Cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện cho cá nhân, tổ chức đó có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan của cơ quan hải quan, công chức hải quan .


2. Mọi công dân có quyền tố cáo hành vi trái pháp luật trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.


3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


II. Khen thưởng, xử lý vi phạm


1. Cá nhân, tổ chức thực hiện tốt các quy định về quản lý hải quan được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước.


2. Cá nhân, tổ chức có hành vi vô ý hoặc cố ý vi phạm các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.


3. Công chức hải quan khi tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thì tuỳ theo tính, chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.


PHẦN D
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư này ban hành quy chế và thực hiện việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan, ban hành quy trình thủ tục hải quan và hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất bảo đảm vừa tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vừa thực hiện tốt công tác quản lý hải quan.


2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, thay thế các Thông tư số 32/2003/TT-BTC ngày 16.4.2003, Quyết định số 52/2003/QĐ-BTC ngày 16.4.2003, Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16.4.2003, Quyết định số 54/2003/QĐ-BTC ngày 16.4.2003, Quyết định số 55/2003/QĐ-BTC ngày 16.4.2003, Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16.4.2003, Quyết định số 57/2003/QĐ-BTC ngày 16.4.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị cơ sở phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG


(đã ký)


Trương Chí Trung
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